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QUY ĐỊNH

KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CHO TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Biểu diễn đơn ca;
- Biểu diễn kịch hát dân tộc;
- Tổ chức biểu diễn trong các chương trình nghệ thuật;
- Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa ở cơ sở;
- Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân ca.
1. Tên vị trí việc làm: Biểu diễn đơn ca
1.1. Mô tả vị trí việc làm:

Biểu diễn đơn ca là hoạt động biểu diễn các tác phẩm thanh nhạc thuộc các thể loại dân ca được đào tạo ở hình thức đơn ca; là nghệ sĩ biểu diễn độc lập các tiết mục dân ca trên sân khấu chuyên nghiệp như nhà hát ca múa nhạc, trung tâm văn hoá nghệ thuật, đài phát thanh, đài truyền hình, các sân khấu quần chúng, các cơ sở đào tạo âm nhạc hoặc không gian diễn xướng dân gian, câu lạc bộ dân ca – dân nhạc,…; tham gia hỗ trợ cho đồng nghiệp trong biểu diễn, trong các tiết mục dân ca giao duyên, đối đáp trong chương trình biểu diễn của đơn vị; hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn cho các đồng nghiệp trong đơn vị; tham gia công việc tổ chức biểu diễn, quảng bá chương trình biểu diễn của đơn vị.
1.1.1. Kiến thức

- Mô tả được các kiến thức cơ bản về văn hóa Việt Nam, lịch sử âm nhạc và truyền thống âm nhạc Việt Nam;

- Xác định được vị trí, vai trò của một người biểu diễn đơn ca trong các thể loại dân ca được đào tạo biểu diễn;

- Mô tả và vận dụng được quy trình xây dựng chương trình biểu diễn ca múa nhạc dân tộc;

- Phân biệt được đặc trưng và tính chất của thể loại dân ca được đào tạo biểu diễn trong nền âm nhạc truyền thống dân tộc;
- Vận dụng được những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, các kỹ thuật luyến láy, rung giọng… của thể loại dân ca được đào tạo trong biểu diễn đơn ca;
- Vận dụng được mối quan hệ công việc giữa người biểu diễn đơn ca và các bộ phận khác để biểu diễn có hiệu quả;

- Mô tả được các nguyên tắc hoạt động biểu diễn, luyện tập, các nội quy, quy chế của đơn vị, bảo đảm an toàn và hiệu quả khi sinh hoạt cũng như thực hiện biểu diễn;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

1.1.2. Kỹ năng

- Thể hiện chuẩn xác đặc trưng, tính chất và phong cách của thể loại dân ca được đào tạo biểu diễn đơn ca; 
- Phân tích, so sánh được đặc trưng, tính chất và phong cách của thể loại, làn điệu dân ca được đào tạo biểu diễn đơn ca so với các thể loại, làn điệu dân ca khác trong nền âm nhạc truyền thống Việt Nam;
- Thuần thục những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, hơi giọng trong nghệ thuật diễn xướng của thể loại dân ca được đào tạo biểu diễn đơn ca;
- Diễn tả cảm xúc thông qua lời hát phù hợp với tính chất, nội dung, phong cách của tác phẩm;

- Thực hiện biểu diễn, dàn dựng tiết mục có tính sáng tạo;

- Sử dụng các loại trang thiết bị, đạo cụ, phục trang biểu diễn phù hợp, hợp lý;

- Thực hiện đúng quy trình giờ giấc, nội dung chương trình biểu diễn, các vấn đề về trật tự, an ninh cho buổi diễn;
- Giao tiếp lịch sự, thân thiện với khán giả, cấp trên và đồng nghiệp cũng như bạn bè quốc tế;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

1.1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

- Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- Ý thức gìn giữ và phát triển truyền thống âm nhạc dân gian dân tộc các vùng miền Việt Nam; chủ động trong sưu tầm, tập hợp các làn điệu dân ca trong dân gian;

- Chủ động tự trau giồi, tìm kiếm những phương pháp để rèn luyện kỹ thuật thanh nhạc dân tộc, những đặc trưng nghệ thuật của thể loại dân ca được đào tạo biểu diễn đơn ca;

- Ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản bài vở, đạo cụ, trang phục được phân công và các tài sản khác trong cơ quan đơn vị;

- Phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân; luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ;

- Chủ động nắm vững thông tin, chủ động xác định mục đích, yêu cầu, nội quy của công việc;

- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan;

- Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước;

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt;

- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo đơn vị.

1.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 800 giờ (tương đương 37 tín chỉ)
1.3. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc
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	1.2
	Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam
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	1.3
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
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	1.4
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản
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	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
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	Làm việc hiệu quả trong nhóm
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	Thực hành rèn luyện sức khỏe
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	1.8
	Thực hành sơ cứu cơ bản
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	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc
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	2.2
	Phân tích đặc trưng các loại hình dân ca cổ truyền Việt Nam
	
	
	
	x
	

	2.3
	Tiếp nhận và mô tả những điểm cơ bản của cơ sở văn hóa Việt Nam
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	2.4
	Cảm thụ nghệ thuật 
	
	
	x
	
	

	2.5
	Tổ chức biểu diễn
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	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả
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	2.7
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị
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	2.8
	Phát triển mối quan hệ với khán giả
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	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	Chuẩn bị bài vở
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	3.2
	Chọn tác phẩm biểu diễn đơn ca
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	3.3
	Tập luyện tác phẩm biểu diễn
	
	
	x
	
	

	3.4
	Ghép với dàn nhạc, tốp nhạc đệm, diễn viên phụ họa
	
	
	x
	
	

	3.5
	Phối hợp tập luyện toàn chương trình 
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	3.6
	Ghép âm thanh, ánh sáng, sân khấu
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	3.7
	Tổng duyệt chương trình
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	3.8
	Đánh giá rút kinh nghiệm
	
	
	x
	
	

	3.9
	Biểu diễn đơn ca
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1.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1) Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

+ Mô tả được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng - an ninh;

+ Phân tích được nội dung và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

+ Phân tích, đánh giá được vai trò của quần chúng và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

+ Phân biệt được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

+ Nhận thức được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày;

+ Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội;

+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

+ Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(2) Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa văn nghệ và những quan điểm vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới;
+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng;

+ Phân biệt được nội dung và những quan điểm mới của Đảng và Nhà nước ta về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

+ Xác định được vai trò và trách nhiệm của sinh viên nghệ thuật đối với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Tổng hợp và vận dụng được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam;
+ Thiết lập một số giải pháp nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, con người Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Nhà nước;
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức gìn giữ và phát huy di sản tư tưởng, văn hóa của Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn;

+ Có ý thức thực hiện đúng đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật Nhà nước;

+ Có thái độ tôn trọng pháp luật;

+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.

(3) Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; các phần mềm ứng dụng;

+ Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

​ - Yêu cầu kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(4) Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và phân loại được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày, ...;

+ Phân biệt và lựa chọn được các từ vựng về những chủ đề cơ bản như giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày...

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo chương trình học;

+ Giao tiếp cơ bản.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ, có trách nhiệm trong việc sử dụng ngoại ngữ trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng ngoại ngữ vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(5) Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức

+ Phân tích được tâm lý của người biểu diễn đơn ca trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên;

+ Phân tích, đánh giá các mối quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp, với khán giả cũng như mối quan hệ với đối tác…;

+ Giải thích được cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên trong đơn vị.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được phong cách biểu diễn của người biểu diễn đơn ca;

+ Thiết lập được mối quan hệ thân thiện với mọi người, bạn diễn;

+ Áp dụng được kỹ năng tâm lý - giao tiếp để các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;

+ Đề xuất và giải quyết được vấn đề mâu thuẫn trong các mối quan hệ giao tiếp.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện được thái độ hòa đồng, thân thiện, tự tin trong quan hệ giao tiếp;

+ Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị;

+ Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(6) Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức

+ Đánh giá được vị trí, vai trò bản thân trong kế hoạch làm việc của nhóm;

+ Phân tích được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt;

+ Trình bày được cách chia sẻ thông tin, cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

+ Giải thích được cách tiếp nhận và xử lý hiệu quả các vấn đề mâu thuẫn trong nhóm;

+ Giải thích được cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc;

+ Hỗ trợ được các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là nhóm diễn viên phụ họa, đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
+ Thiết lập định hướng hoạt động, chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu đề ra;
+ Thiết lập giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, tự chủ, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhóm;

+ Rèn luyện thái độ làm việc thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã phân công trong nhóm.
(7) Thực hành rèn luyện sức khỏe

- Yêu cầu kiến thức

Trình bày, phân tích được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học như: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, ... để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực bản thân.

- Yêu cầu kỹ năng

Xây dựng kế hoạch tự luyện tập, thực hành chuẩn xác, đúng với yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

(8) Thực hành sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và áp dụng được các tình huống cần sơ cứu cũng như các thao tác sơ cứu phù hợp khi có sự cố xảy ra tại nơi tập luyện, biểu diễn;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu;

+ Mô tả được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất;

+ Phân tích được các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu;

+ Thực hiện đúng các biện pháp chăm sóc người bị thương sau sơ cứu để chờ đợi nhân viên y tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản;

+ Rèn luyện ý thức học tập, nâng cao nhận thức phòng, tránh..., an toàn lao động.
b) Các năng lực chung
(1) Thực hành các kiến thức cơ bản của âm nhạc

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được cách đọc và ghi nhạc;

+ Trình bày được các kiến thức của lý thuyết âm nhạc cơ bản thông qua đọc, hiểu và thực hành trên bản ký âm làn điệu dân ca;

+ Trình bày được lịch sử âm nhạc Việt Nam, đặc trưng thể loại dân ca được đào tạo biểu diễn đơn ca; phân tích và so sánh với các thể loại dân ca, sân khấu kịch hát dân tộc, vùng miền khác trong nền âm nhạc cổ truyền Việt Nam để thể hiện tác phẩm có đặc trưng, phong cách;

+ Trình bày được kiến thức về tác phẩm, làn điệu dân ca cụ thể về cấu trúc, nội dung, chủ đề, phong cách...;

+ Mô tả được các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, đặc trưng cấu trúc chất liệu, kĩ thuật biểu diễn của thể loại dân ca, sân khấu kịch hát dân ca.

+ Trình bày được đặc trưng của biểu diễn dân ca áp dụng trong đời sống âm nhạc 

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hành đọc và ghi nhạc chuẩn xác;

+ Ứng dụng các kiến thức cụ thể của lý thuyết âm nhạc cơ bản trong thực hành biểu diễn tiết mục và xây dựng tiết mục mới;

+ Nghe, phân tích và lý giải được các đặc trưng của thể loại dân ca biểu diễn đơn ca và một số thể loại dân ca vùng miền khác, các thể loại âm nhạc cổ truyền Việt Nam;

+ Thực hành, phân tích, so sánh, đánh giá được các đặc trưng của các làn điệu, bài vở;
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, tự chủ;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng cuộc sống trong thực hành.

(2) Phân tích đặc trưng các loại hình dân ca cổ truyền Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các đặc điểm về môi trường, điều kiện, cách thực hành diễn xướng của thể loại dân ca cổ truyền Việt Nam được đào tạo;

+ Mô tả được đặc trưng, tính chất ca từ, chất liệu âm nhạc của dân ca;

+ Phân biệt được các kỹ thuật diễn xướng dân gian, cách nhấn nhá, luyến láy,… mang tính đặc trưng của thể loại, làn điệu dân ca được đào tạo.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hành phân tích được những tác phẩm dân ca cụ thể về cấu trúc, nội dung, chủ đề…;

+ Thực hành phân tích được các kỹ thuật thanh nhạc, cách nhấn nhá, rung, luyến láy, cách sử dụng hơi, giọng… trong tác phẩm dân ca cụ thể;

+ Thực hành được kỹ thuật thanh nhạc, hóa trang, hình thể và kĩ thuật biểu diễn phù hợp với thể loại, làn điệu dân ca;

+ Lựa chọn tác phẩm phù hợp để biểu diễn có hiệu quả;

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(3) Tiếp nhận và mô tả những điểm cơ bản của cơ sở văn hóa Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được những kiến thức cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam, những đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam;

+ Xác định được các giá trị của văn hóa dân tộc, của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Tìm kiếm, thu thập và xử lý tư liệu một cách khách quan, khoa học.     

+ Hệ thống hoá, tổng hợp, khái quát trong việc nghiên cứu một vấn đề văn hóa nói riêng và các vấn đề khoa học xã hội nói chung.

+ Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, giải thích và đánh giá các sự kiện, các vấn đề văn hóa đã và đang diễn ra trong thực tiễn đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa ứng xử với pháp luật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Tự chủ trong nghiên cứu, tìm hiểu về đặc điểm văn hoá, tính chất vùng miền, lịch sử của những thể loại dân ca được biểu diễn;

+ Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa Việt Nam;
+ Làm việc độc lập, nghiêm túc;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào công tác biểu diễn và cuộc sống.

(4) Cảm thụ nghệ thuật

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về Mỹ học;

+ Xác định được giá trị thẩm mỹ của làn điệu dân ca, thể loại dân ca được đào tạo biểu diễn;

+ Trình bày được giá trị thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật âm nhạc dân tộc.

- Yêu cầu kỹ năng
+ Phát hiện, lý giải được giá trị thẩm mỹ trong các tác phẩm, làn điệu dân ca;

+ Phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mỹ trong các tác phẩm, làn điệu dân ca.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi;

+ Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu;

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị;

+ Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(5) Tổ chức biểu diễn 

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các quy trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn;

+ Phân biệt được những quy trình liên kết các bộ phận trong một chương trình biểu diễn;

+ Giải thích được các phần kết hợp giữa nhạc công, diễn viên và các bộ phận hậu đài.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Chuẩn bị tốt các khâu trong chương trình biểu diễn; 

+ Thực hiện liên kết được các tiết mục biểu diễn hợp lý;

+ Lập kế hoạch biểu diễn, dự báo số lượng khán giả;

+ Tổ chức và kết thúc được buổi biểu diễn;

+ Đảm bảo sự hài lòng của khán giả, các bộ phận nhân lực hỗ trợ biểu diễn.

+ Dự báo được các tình huống bất thường xảy ra và cách khắc phục có hiệu quả.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

(6) Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các cách thức tiếp nhận thông tin từ khán giả;

+ Phân loại được các thông tin chính thức cần thu nhận từ khán giả;

+ Giải thích được cách duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với khán giả.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Tiếp nhận yêu cầu của khán giả nhẹ nhàng, lịch sự;

+ Tư vấn, giới thiệu các nội dung khác cho khán giả;

+ Chuyển yêu cầu, xử lý cho khán giả vui vẻ, hài lòng;

+ Xâu nối được các khâu của công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận yêu cầu;

+ Vui vẻ, thân thiện khi tư vấn các yêu cầu cho khán giả;

+  Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả.

(7) Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hoá thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;

+ Phân tích, hệ thống được những ưu điểm của chương trình biểu diễn;

+ Mô tả được những thông tin cần thiết, kỹ thuật quảng bá chương trình biểu diễn.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Lựa chọn, bóc tách được những ưu điểm nổi trội của chương trình biểu diễn;

+ Lựa chọn được mục tiêu của các sự kiện quảng bá;

+ Xác định được nhu cầu của khán giả;

+ Thu thập được thông tin một cách có hiệu quả.

+ Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả;

+ Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá;

+ Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Kết nối được các khâu của công việc;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

(8) Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được chủ đề, nội dung của thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;

+ Mô tả được đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hoá thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;
+ Trình bày được vị trí, thời gian để khán giả có lựa chọn phù hợp để đón xem.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Giải thích chủ đề nội dung của vở diễn cho khán giả;

+ Xác định vị trí, thời gian để khán giả chọn lựa phù hợp điều kiện đón xem.

+ Giao tiếp gặp và chào khán giả một cách lịch sự, thân thiện;

+ Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả lịch sự, vui vẻ, thân thiện.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc trong quá trình tiếp xúc với khán giả;

+ Vui vẻ, thân thiện với khán giả;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.

c) Các năng lực chuyên môn

(1) Chuẩn bị bài vở

- Yêu cầu về kiến thức

+ Phân biệt, nắm vững những đặc trưng nghệ thuật của thể loại, làn điệu dân ca;
+ Mô tả được chất giọng, cách biểu diễn của làn điệu đã lựa chọn;
+ Giải thích được các kỹ thuật thanh nhạc, cách thể hiện, nhấn nhá, luyến láy của tác phẩm;

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Diễn đạt được chất giọng, kỹ thuật luyến láy, rung giọng… chuẩn. 

+ Biểu diễn chuẩn, hóa trang tốt;

+ Đánh giá và thẩm định được tính nghệ thuật trong bài vở đã chọn;

+ Sử dụng và bảo quản gìn giữ đạo cụ, trang phục đảm bảo an toàn, phục vụ tốt cho việc biểu diễn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Làm việc tự chủ, làm việc nhóm, có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau;

+ Tự học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng trong công việc.

(2) Chọn tác phẩm biểu diễn đơn ca

- Yêu cầu về kiến thức:

+ Trình bày được đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hoá thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;

+ Mô tả được nội dung của tác phẩm biểu diễn đơn ca;

+ Mô tả được hình thức, chất liệu, kỹ thuật biểu diễn để áp dụng, xử lý trong biểu diễn;

+ Giải thích được tất cả các kỹ thuật biểu diễn đối với biểu diễn đơn ca;

+ Xác định được hình thức, chất liệu, kỹ thuật biểu diễn để áp dụng, xử lý trong biểu diễn;

+ Trình bày cách kết hợp hài hòa có hiệu quả giữa hát với các đạo cụ, trang phục và dàn nhạc đệm, diễn viên phụ họa.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Phân tích được tác phẩm;

+ Đánh giá, lựa chọn được tác phẩm;

+ Áp dụng xử lý kỹ thuật biểu diễn tác phẩm dân ca thuần thục;

+ Xử lý tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng; nhấn nhá, luyến láy đúng tính chất, hình tượng trong tác phẩm âm nhạc dân ca.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Cần cù chịu khó học tập và rèn luyện.

(3) Tập luyện tác phẩm biểu diễn

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được các kỹ thuật thanh nhạc có liên quan đến tiết mục biểu diễn đơn ca;

+ Trình bày được tác phẩm dân ca và những kiến thức về diễn xướng dân gian kết hợp kỹ thuật thanh nhạc, kỹ thuật biểu diễn;

+ Mô tả được những kỹ thuật minh họa cách xử lý tình cảm trong tác phẩm.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Sáng tạo;

+ Lựa chọn được phương pháp luyện tập phù hợp với tác phẩm dân ca, phù hợp với yêu cầu diễn xướng của thể loại, làn điệu dân ca;

+ Áp dụng tốt các phương pháp luyện tập đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thanh nhạc của tác phẩm;

+ Thể hiện được tình cảm của tác phẩm, tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng; miêu tả đúng tính chất, nội dung, hình tượng, dụng ý nghệ thuật trong tác phẩm âm nhạc.

+ Kết hợp tốt kỹ thuật biểu diễn với yêu cầu diễn xướng của làn điệu;

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó học tập và rèn luyện;

+ Làm việc độc lập;

+ Làm việc tập thể, nhóm.

(4) Ghép với dàn nhạc, tốp nhạc đệm, diễn viên phụ họa

- Yêu cầu về kiến thức
+ Mô tả được đặc trưng của thể loại dân ca trong trình diễn, đặc điểm – yêu cầu của tiết mục dân ca biểu diễn đơn ca; 

+ Phân biệt được các bộ phận hỗ trợ trên sân khấu, dàn nhạc, tốp phụ họa, hậu đài;
+ Mô tả được vai trò của diễn viên phụ họa, tốp đệm, tính chất các bộ phận trong dàn nhạc, hậu đài;

+ Trình bày được cách kết hợp có hiệu quả giữa biểu diễn đơn ca với các diễn viên phụ họa, tốp nhạc đệm, dàn nhạc, hậu đài.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Vận dụng thuần thục những kỹ thuật biểu diễn đơn ca cùng tốp phụ họa, nhạc đệm;

+ Xử lý tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng; miêu tả đúng tính chất, hình tượng, dụng ý nghệ thuật trong tác phẩm âm nhạc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chăm chỉ đam mê, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc khi làm việc;

+ Chịu trách nhiệm về tác phẩm đơn ca của mình;

+ Chịu khó học hỏi, tự rèn luyện.

(5) Phối hợp tập luyện toàn chương trình

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được nội dung, thể loại dân ca được sử dụng trong chương trình biểu diễn; 

+ Mô tả được trách nhiệm của diễn viên đơn ca;

+ Phân biệt được vai trò của diễn viên phụ họa, tốp đệm, tính chất các bộ phận trong dàn nhạc;

+ Mô tả được sự kết hợp hài hòa có hiệu quả giữa hát đơn ca với các tiết mục khác;

+ Phân biệt được các bộ phận, các phần trong chương trình biểu diễn.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Thực hành tốt nhiệm vụ thể loại dân ca của chương trình biểu diễn

+ Thực hành tốt các yêu cầu của tác phẩm khi biểu diễn đơn ca;

+ Kết hợp có hiệu quả khi biểu diễn đơn ca cùng tốp phụ họa, đạo cụ;

+ Xử lý tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tính chất, hình tượng và dụng ý nghệ thuật trong tác phẩm âm nhạc;

+ Có năng lực hợp tác trong nhóm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Có tinh thần hợp tác, làm việc nhóm;

+ Tham gia đầy đủ các buổi tập luyện toàn chương trình.

(6) Ghép âm thanh, ánh sáng, sân khấu

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được cách kết hợp tiết mục đơn ca với các tiết mục trong chương trình; tiết mục đơn ca với các yêu cầu hiệu ứng âm thanh ánh sáng trên sân khấu;

+ Nhận biết được các bộ phận biểu diễn trên sân khấu, tốp phụ họa, đạo cụ và các phần trong chương trình biểu diễn cần sự hỗ trợ của thiết bị âm thanh ánh sáng;

+ Mô tả được cách xử lý ánh sáng của sân khấu cho các tiết mục biểu diễn.

​- Yêu cầu về kỹ năng

+ Xử lý kỹ thuật biểu diễn tiết mục đơn ca hài hòa, có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của âm thanh ánh sáng;

+ Thực hành tốt các yêu cầu của tác phẩm khi biểu diễn đơn ca;

+ Kết hợp đơn ca cùng tốp phụ họa, đạo cụ trên sân khấu có hiệu quả;

+ Xử lý kịp thời các tình huống;

+ Sử dụng được các trang thiết bị âm thanh dùng cho hát như Micro, phầm mền âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ truyền thông;
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Tự tìm hiểu những yêu cầu kỹ thuật ánh sáng, âm thanh của tiết mục đơn ca được phụ trách;

+ Sáng tạo trong xây dựng tiết mục đơn ca với sự kết hợp kỹ thuật âm thanh, ánh sáng

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

(7) Tổng duyệt chương trình

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được vai trò, tầm quan trọng của tổng duyệt chương trình đối với các chương trình biểu diễn;

+ Mô tả được tác dụng của tổng duyệt chương trình đối với tiết mục phụ trách biểu diễn đơn ca;

+ Liệt kê ra được các yêu cầu của việc tổng duyệt.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Áp dụng thuần thục những kỹ thuật thanh nhạc trong thực hành biểu diễn đơn ca;

+ Kết hợp đơn ca cùng tốp phụ họa, đạo cụ trên sân khấu;

+ Xử lý tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tính chất, hình tượng dụng ý nghệ thuật trong tác phẩm âm nhạc;

+ Kết thúc bài đơn ca tốt.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Ý thức được trách nhiệm của bản thân với tác phẩm đơn ca của mình trong chương trình biểu diễn;

+ Có tinh thần làm việc nhóm;

+  Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc.

(8) Đánh giá rút kinh nghiệm

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày tóm tắt kết quả của chương trình tổng duyệt;

+ Mô tả được những đặc trưng của các thể loại dân ca được biểu diễn trong chương trình;

+ Mô tả được những yêu cầu chủ yếu đối với một chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc;

+ Giải thích được những việc cần làm, quan trọng, chủ yếu của một chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Đánh giá được kết quả của chương trình qua buổi biểu diễn;

+ Tiếp nhận thông tin từ người đánh giá nhận xét;

+ Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu cần chỉnh sửa;

+ Tập hợp được những yêu cầu chỉnh sửa và những việc cần làm ngay.

-  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về quan điểm và ý kiến của bản thân;

+ Chịu trách nhiệm về tiết mục của mình trước lãnh đạo và khán giả;

+ Tự học tập rèn luyện, nghiên cứu tham khảo đồng nghiệp để xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật lần tiếp theo được tốt hơn.

(9) Biểu diễn đơn ca

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được nội dung chủ yếu của chương trình biểu diễn;

+ Phân tích được tác phẩm, tiết mục biểu diễn và mối quan hệ của tiết mục biểu diễn với toàn bộ chương trình biểu diễn;

+ Tóm tắt được bố cục của chương trình.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Biểu diễn thuần thục tác phẩm dân ca được phân công biểu diễn;

+ Diễn tả tốt tâm trạng và hình tượng trong nội dung của tác phẩm;

+ Xử lý kỹ thuật thanh nhạc dân tộc tạo tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng;

+ Có bản lĩnh sân khấu.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về tác phẩm đơn ca của mình trong chương trình biểu diễn một cách hoàn hảo;

+ Làm việc tập thể;

+ Tính kỷ luật cao;

+ Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy biểu diễn.

2. Biểu diễn kịch hát dân tộc

2.1. Mô tả vị trí việc làm:

Biểu diễn kịch hát dân tộc là năng lực, vị trí việc làm của một diễn viên chuyên ngành Biểu diễn dân ca; là nghệ sĩ biểu diễn có khả năng thể hiện vai diễn đúng chất, đúng phong cách của thể loại nghệ thuật kịch hát dân tộc và đảm bảo chất lượng tốt. Là người có thể đảm nhiệm vai chính hoặc tham gia cùng các diễn viên khác biểu diễn trên sân khấu, thể hiện những tác phẩm nghệ thuật, các vở kịch, trích đoạn các loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống mang đặc trưng của các vùng miền; là nghệ sĩ biểu diễn của một đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp hoặc không chuyên, các đoàn nghệ thuật kịch hát dân tộc. 

Là người thực hiện đúng những quy định của nghệ sĩ biểu diễn, biết tôn trọng tập thể, hoạt động nghệ thuật nghiêm túc; có khả năng hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn cho các đồng nghiệp trong đơn vị hoặc là nhân viên tham gia tổ chức biểu diễn, quảng bá chương trình biểu diễn cho đơn vị; là cán bộ quản lý, lưu giữ các đồ dùng, vật dụng, đạo cụ, phục trang và các công việc hành chính của đơn vị liên quan đến vở kịch hát.

2.1.1. Kiến thức
- Mô tả được đặc điểm cơ bản của văn hóa, nghệ thuật và thể loại âm nhạc dân gian – dân ca cũng như nghệ thuật sân khấu kịch hát dân tộc Việt Nam;

- Mô tả được vị trí, vai trò của một diễn viên kịch hát dân tộc;

- Trình bày được nội dung xây dựng một vở kịch hát dân tộc;

- Phân biệt được các thể loại dân ca trong nền văn hoá dân gian dân tộc Kinh và một số dân tộc thiểu số trong 54 dân tộc Việt Nam và nắm vững đặc trưng của các thể loại dân ca – kịch hát dân tộc của địa phương;
- Mô tả được mối quan hệ công việc giữa diễn viên kịch hát và các bộ phận khác để biểu diễn có hiệu quả;

- Trình bày được nghệ thuật kịch hát dân tộc thông qua vai diễn với tính chất, phong cách một cách chính xác chuẩn mực, đảm bảo nội dung, tình cảm trong tác phẩm; 

- Trình bày được các kỹ thuật diễn xướng của nghệ thuật kịch hát dân tộc; nắm vững những yêu cầu, kỹ thuật, hơi giọng, làn điệu theo phong cách của thể loại dân ca – kịch hát dân tộc;
- Nhận biết được các nguyên tắc hoạt động biểu diễn, luyện tập, các nội quy, quy chế của đơn vị bảo đảm an toàn và hiệu quả khi sinh hoạt cũng như thực hiện biểu diễn;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

2.1.2. Kỹ năng

- Phân tích được các hình thức nghệ thuật sân khấu của nghệ thuật kịch hát dân ca; vị trí vai trò của nghệ sĩ kịch hát theo từng thể loại sân khấu kịch hát dân ca;

- Phân tích được tính chất của các làn điệu, phong cách thể loại dân ca, kịch hát dân tộc;
- Biểu diễn thuần thục các kỹ thuật biểu diễn sân khấu của nghệ thuật kịch hát dân ca;
- Biểu diễn thuần thục các kỹ thuật, hơi giọng, làn điệu theo phong cách của thể loại dân ca – kịch hát dân tộc;
- Diễn tả giọng hát phù hợp, đúng với tính chất, nội dung và phong cách của tác phẩm kịch hát, làn điệu dân ca;

- Sáng tạo trong biểu diễn, trong tiết mục mới, vai diễn trong vở kịch hát mới;

- Sử dụng được các loại trang thiết bị, đạo cụ, phục trang biểu diễn một cách hợp lý;

- Thực hiện đúng quy định giờ giấc, nội dung chương trình biểu diễn;

- Thực hiện tốt các vấn đề về trật tự, an ninh cho buổi diễn;

- Giao tiếp lịch sự, thân thiện với khán giả, cấp trên và đồng nghiệp cũng như bạn bè quốc tế;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

2.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm

- Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

- Ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện, tập duyệt; tìm hiểu thấu đáo vở kịch hát, vai diễn được phân công;

 - Phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ;

- Chủ động nắm vững thông tin, chủ động xác định mục đích, yêu cầu, nội quy của công việc;

- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan; tiết kiệm và bảo quản tốt các tài sản trong cơ quan đơn vị;

- Chấp hành tốt các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước;

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt;

- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo đơn vị.

2.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 700 giờ (tương đương 30 tín chỉ)

2.3. Các năng lực của vị trí việc làm

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC
	BẬC

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN

	1.1
	Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc
	
	x
	
	
	

	1.2
	Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	x
	
	
	

	1.3
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.4
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.5
	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
	
	x
	
	
	

	 1.6
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	
	x
	
	
	

	1.7
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	
	x
	
	
	

	1.8
	Thực hành sơ cứu cơ bản
	x
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG

	2.1
	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc
	
	
	
	x
	

	2.2
	Hiểu biết, nắm vững thể loại dân ca, làn điệu dân ca – kịch hát dân tộc được phân công biểu diễn
	
	
	
	x
	

	2.3
	Tiếp nhận, hiểu biết và mô tả được đặc điểm cơ bản của văn hóa, nghệ thuật và các thể loại âm nhạc dân gian – dân ca kịch hát dân tộc
	
	
	x
	
	

	2.4
	Cảm thụ nghệ thuật 
	
	
	
	x
	

	2.5
	Tổ chức biểu diễn
	
	
	x
	
	

	2.6
	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả
	
	
	x
	
	

	2.7
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị
	
	
	x
	
	

	2.8
	Phát triển mối quan hệ với khán giả
	
	
	x
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN

	3.1
	Chuẩn bị cho vai diễn 
	
	
	x
	
	

	3.2
	Nhận và nghiên cứu vai diễn trong vở kịch hát
	
	
	x
	
	

	3.3
	Tập luyện phần vai diễn 
	
	
	
	x
	

	3.4
	Phối hợp tập luyện cùng các nhân vật và vai diễn khác
	
	
	
	x
	

	3.5
	Phối hợp tập luyện các bộ phận trong vở diễn 
	
	
	
	x
	

	3.6
	Ghép âm thanh, ánh sáng, sân khấu
	
	
	x
	
	

	3.7
	Tổng duyệt chương trình
	
	
	x
	
	

	3.8
	Đánh giá rút kinh nghiệm
	
	
	x
	
	

	3.9
	Biểu diễn
	
	
	
	x
	


2.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1) Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

+ Mô tả được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng - an ninh;

+ Phân tích được nội dung và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

+ Phân tích, đánh giá được vai trò của quần chúng và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

+ Phân biệt được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

+ Nhận thức được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày;

+ Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội;

+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

+ Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(2) Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa văn nghệ và những quan điểm vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới;
+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng;

+ Phân biệt được nội dung và những quan điểm mới của Đảng và Nhà nước ta về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

+ Xác định được vai trò và trách nhiệm của sinh viên nghệ thuật đối với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Tổng hợp và vận dụng được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam;
+ Thiết lập một số giải pháp nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, con người Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Nhà nước;
+ Nhận thức đúng về cơ sở lý luận của đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức gìn giữ và phát huy di sản tư tưởng, văn hóa của Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn;

+ Có ý thức thực hiện đúng đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật Nhà nước;

+ Có thái độ tôn trọng pháp luật;

+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.

(3) Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; các phần mềm ứng dụng;

+ Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(4) Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và phân loại được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày, ...;

+ Phân biệt và lựa chọn được các từ vựng về những chủ đề cơ bản như giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày...

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo chương trình học;

+ Đạt kỹ năng giao tiếp cơ bản.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ, có trách nhiệm trong việc sử dụng ngoại ngữ trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng ngoại ngữ vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(5) Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức

+ Phân tích được tâm lý của người biểu diễn đơn ca trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên;

+ Phân tích, đánh giá các mối quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp, với khán giả cũng như mối quan hệ với đối tác…;

+ Giải thích được cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên trong đơn vị.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được phong cách biểu diễn của người biểu diễn đơn ca;

+ Thiết lập được mối quan hệ thân thiện với mọi người, bạn diễn;

+ Áp dụng được kỹ năng tâm lý + giao tiếp để các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;

+ Đề xuất và giải quyết được vấn đề mâu thuẫn trong các mối quan hệ giao tiếp.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện được thái độ hòa đồng, thân thiện, tự tin trong quan hệ giao tiếp;

+ Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị;

+ Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(6) Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức

+ Đánh giá được vị trí, vai trò bản thân trong kế hoạch làm việc của nhóm;

+ Phân tích được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt;

+ Trình bày được cách chia sẻ thông tin, cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

+ Giải thích được cách tiếp nhận và xử lý hiệu quả các vấn đề mâu thuẫn trong nhóm;

+ Giải thích được cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc;

+ Hỗ trợ được các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là nhóm diễn viên phụ họa, đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
+ Thiết lập định hướng hoạt động, chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu đề ra;
+ Thiết lập giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, tự chủ, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhóm;

+ Rèn luyện thái độ làm việc thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã phân công trong nhóm.
(7) Thực hành rèn luyện sức khỏe

- Yêu cầu kiến thức

Trình bày, phân tích được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học như: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, ... để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực bản thân.

- Yêu cầu kỹ năng

Xây dựng kế hoạch tự luyện tập, thực hành chuẩn xác, đúng với yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

(8) Thực hành sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và áp dụng được các tình huống cần sơ cứu cũng như các thao tác sơ cứu phù hợp khi có sự cố xảy ra tại nơi tập luyện, biểu diễn;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu;

+ Mô tả được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất;

+ Phân tích được các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu;

+ Thực hiện đúng các biện pháp chăm sóc người bị thương sau sơ cứu để chờ đợi nhân viên y tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản;

+ Rèn luyện ý thức học tập, nâng cao nhận thức phòng, tránh..., an toàn lao động.
b) Các năng lực chung
(1) Thực hành các kiến thức cơ bản của âm nhạc 

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được cách đọc và ghi nhạc;

+ Trình bày được các kiến thức của lý thuyết âm nhạc cơ bản thông qua đọc, hiểu và thực hành trên bản ký âm làn điệu dân ca;
+ Trình bày được những nét chính về quá trình hình thành và phát triển của nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, nền nhạc mới Việt Nam;

+ Mô tả được những nét chính về đặc trưng, lịch sử hình thành phát triển của thể loại dân ca, thể loại kịch hát dân tộc mà mình được tham gia biểu diễn;

+ Phân tích được phong cách của thể loại, các đặc trưng về hơi giọng, kỹ thuật rung, luyến láy, phát âm, đặc điểm âm nhạc làn điệu dân ca kịch hát dân tộc được phân công biểu diễn.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hành đọc và ghi nhạc chuẩn xác;

+ Ứng dụng các kiến thức của lý thuyết âm nhạc cơ bản trong thực hành đọc, hát các bản phổ ký – ghi âm của vai diễn trong nghệ thuật sân khấu kịch hát;

+ Nghe, phân tích và lý giải được các thể loại âm nhạc cổ truyền Việt Nam;

+ Thực hành phân tích được phong cách, đặc điểm tác phẩm dân ca, cụ thể về cấu trúc, nội dung, những đặc điểm luyến láy thể hiện phong cách, ... của thể loại kịch hát dân ca;

+ Thực hành, phân tích được phong cách, đặc điểm tác phẩm dân ca, cụ thể về cấu trúc, nội dung, những đặc điểm luyến láy, rung nhấn, phát âm, các đặc điểm cụ thể của làn điệu dân ca với những đặc điểm riêng;

+ Vận dụng được đặc trưng diễn xướng, sinh hoạt của các thể loại dân ca, kịch hát dân tộc trong đời sống.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, tự chủ;

+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.

(2) Hiểu biết, nắm vững thể loại dân ca, làn điệu dân ca – kịch hát dân tộc được phân công biểu diễn

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về thể loại kịch hát dân tộc, làn điệu dân ca trong đời sống, lịch sử + dân tộc;

+ Mô tả được đặc trưng, đặc điểm âm nhạc của thể loại dân ca kịch hát dân tộc mà mình được phân công biểu diễn;

+ Mô tả được đặc điểm, phong cách diễn xướng của làn điệu dân ca + kịch hát dân tộc mà mình được phân công biểu diễn;

+ Phân tích được các kỹ thuật rung giọng, luyến láy, phát âm nhả chữ, thể hiện đặc trưng của làn điệu, thể loại dân ca kịch hát dân tộc. 

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thuần thục các làn điệu với các các kỹ thuật rung, luyến láy, phát âm nhả chữ; biết sử dụng hơi giọng phù hợp thể hiện đặc trưng của làn điệu, thể loại dân ca kịch hát để biểu diễn vai diễn đạt hiệu quả;

+ Vận dụng tốt hiểu biết về đặc trưng, phong cách diễn xướng của thể loại kịch hát dân ca trong thể hiện vai diễn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(3) Tiếp nhận, hiểu biết và mô tả được đặc điểm cơ bản của văn hóa, nghệ thuật và các thể loại âm nhạc dân gian – dân ca kịch hát dân tộc

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam;

+ Mô tả được các giá trị đặc trưng của văn hóa dân tộc Việt Nam;

+ Trình bày được những đặc trưng nghệ thuật của các thể loại âm nhạc dân gian – dân ca kịch hát địa phương;

+ Nhận biết được các giá trị nghệ thuật của các thể loại âm nhạc dân gian – dân ca kịch hát dân tộc của địa phương.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Phân tích và tổng hợp được các yếu tố cơ bản về văn hóa truyền thống Việt Nam;

+ Phân tích, tổng hợp và mô tả được các đặc trưng nghệ thuật và giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam; 

+ So sánh các giá trị văn hóa Việt Nam trong các vùng miền với khu vực và thế giới;

+ Nhận diện, nắm bắt đặc trưng, quy luật phát triển và tiếp biến văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa;

+ Thuyết trình một số đặc trưng nghệ thuật của các thể loại kịch hát dân ca của địa phương, thể loại dân ca kịch hát dân tộc, âm nhạc truyền thống Việt Nam; có khả năng giới thiệu văn hóa Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa, âm nhạc truyền thống Việt Nam;
+ Làm việc độc lập, nghiêm túc;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(4) Cảm thụ nghệ thuật

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về Mỹ học;

+ Xác định được giá trị thẩm mỹ của làn điệu dân ca, thể loại dân ca được đào tạo biểu diễn;

+ Trình bày được giá trị thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật âm nhạc dân tộc.

- Yêu cầu kỹ năng
+ Phát hiện, lý giải được giá trị thẩm mỹ trong các tác phẩm, làn điệu dân ca;

+ Phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mỹ trong các tác phẩm, làn điệu dân ca.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi;

+ Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu;

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị;

+ Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(5) Tổ chức biểu diễn
- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các quy trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn;

+ Trình bày được những quy trình liên kết các bộ phận trong một chương trình biểu diễn;

+ Trình bày được các phần kết hợp giữa nhạc công, diễn viên và các bộ phận hậu đài;
+ Giải thích được quy trình tổ chức, triển khai, điều hành hoạt động biểu diễn và kết thúc một buổi biểu diễn.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Chuẩn bị đảm bảo, chu đáo các khâu trong chương trình biểu diễn;

+ Lập kế hoạch biểu diễn, dự báo số lượng khán giả;
+ Tổ chức, điều hành và kết thúc buổi biểu diễn một cách chu đáo;

+ Đảm bảo sự hài lòng của khán giả và người biểu diễn.

+ Dự báo được các tình huống bất thường xảy ra và cách khắc phục có hiệu quả;

+ Xâu nối được các khâu của công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

(6) Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các cách thức tiếp nhận thông tin từ khán giả;

+ Phân loại được các thông tin chính thức cần thu nhận từ khán giả;

+ Giải thích được cách duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với khán giả.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Tiếp nhận yêu cầu của khán giả nhẹ nhàng, lịch sự;

+ Tư vấn, giới thiệu các nội dung khác cho khán giả;

+ Chuyển yêu cầu, xử lý cho khán giả vui vẻ, hài lòng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận yêu cầu;

+ Vui vẻ, thân thiện khi tư vấn các yêu cầu cho khán giả;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả.

 (7) Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hoá thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;

+ Phân tích, hệ thống được những ưu điểm của chương trình biểu diễn;

+ Mô tả được những thông tin cần thiết, kỹ thuật quảng bá chương trình biểu diễn.
+ Trình bày được nội dung, tinh thần của từng vở diễn;

+ Phân tích được nhu cầu của khán giả.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Lựa chọn, bóc tách được những ưu điểm nổi trội của chương trình biểu diễn;

+ Lựa chọn được mục tiêu của các sự kiện quảng bá;

+ Xác định được nhu cầu của khán giả;

+ Thu thập được thông tin một cách có hiệu quả;
+ Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả;

+ Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá;

+ Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Kết nối được các khâu của công việc;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

(8) Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả

- Yêu cầu kiến thức

+ Giải thích được chủ đề, nội dung thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;
+ Mô tả được đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hoá thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;
+ Trình bày được nhu cầu, sở thích của khán giả về kịch hát dân ca;
+ Trình bày được vị trí, thời gian để khán giả có lựa chọn phù hợp để đón xem.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Giao tiếp gặp và chào khán giả một cách lịch sự, thân thiện;

+ Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả lịch sự, vui vẻ, thân thiện.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc trong quá tiếp xúc với khán giả;

+ Vui vẻ, thân thiện với khán giả;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.

c) Các năng lực chuyên môn

(1) Chuẩn bị cho vai diễn
- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được nội dung vai diễn, thể loại dân ca kịch hát của vai diễn, những yêu cầu thể hiện phong cách của vai diễn trong vở kịch hát;

+ Phân biệt được kỹ thuật thanh nhạc, kỹ thuật hơi – giọng (luyến láy, rung, phát âm nhả chữ, hơi giọng…) của thể loại sân khấu kịch hát để thể hiện vai diễn;
+ Mô tả được vai diễn, nội tâm nhân vật và những phương tiện âm thanh – giọng điệu dân ca, phong cách thể loại dân ca kịch hát dân tộc để thể hiện vai diễn.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Thuần thục các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản, kỹ thuật hơi – giọng (luyến láy, rung, phát âm nhả chữ, hơi giọng…) của thể loại để thể hiện vai diễn;

+ Diễn đạt tốt được nội tâm nhân vật, thể hiện bằng âm thanh chuẩn của phong cách thể loại dân ca kịch hát dân tộc;

+ Khả năng làm chủ sân khấu biểu diễn, kỹ năng diễn xuất nhân vật tùy theo năng lực cá nhân.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Làm việc tự chủ, làm việc nhóm, có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau;

+ Tự nghiên cứu, nắm vững nội dung thể loại và nội dung vở kịch hát – đặc điểm nhân vật của vai diễn;

+ Tự học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng trong công việc.

(2) Nhận và nghiên cứu vai diễn trong vở kịch hát

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được đặc trưng nghệ thuật của thể loại kịch hát dân ca, những yêu cầu thể hiện phong cách vở kịch hát dân ca;

+ Phân biệt được kỹ thuật thanh nhạc, kỹ thuật hơi – giọng (luyến láy, rung, phát âm nhả chữ, hơi giọng…) cần thiết để áp dụng xử lý, thể hiện làn điệu dân ca của vai diễn trong vở kịch hát;

+ Giải thích được vai diễn, về những đặc điểm kỹ thuật thanh nhạc – giọng điệu dân ca của thể loại kịch hát;

+ Trình bày được hình thức, chất liệu, nội dung, đặc trưng nghệ thuật và đặc điểm phong cách của thể loại, làn điệu dân ca của vở kịch hát;

+ Vận dụng được cách kết hợp hài hòa có hiệu quả vai diễn với các bạn diễn, hoà hợp với dàn hạc, phần bè phụ hoạ, múa minh hoạ… trong vở kịch hát;

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Phân tích nội dung, tâm lý, đặc điểm của nhân vật; những yêu cầu thể hiện phong cách của vai diễn trong vở kịch hát;

+ Đánh giá, lựa chọn đúng và phù hợp những kỹ thuật thanh nhạc, đặc điểm hơi giọng, lối rung, luyến láy, phát âm nhả chữ của làn điệu dân ca để sử dụng cho vai diễn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

 + Tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

(3) Tập luyện phần vai diễn  

- Yêu cầu về kiến thức

 + Xác định được vị trí, vai trò của vai diễn trong nội dung của vở kịch hát dân tộc; 
+ Giải thích được yêu cầu của kỹ thuật thanh nhạc, kỹ thuật biểu diễn sân khấu kịch hát dân tộc, các điệu múa dân gian, động tác hình thể được sử dụng trong vở kịch hát;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc, đặc điểm hơi giọng, lối rung, luyến láy, phát âm nhả chữ của làn điệu dân ca sử dụng trong vai diễn;

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Lựa chọn và sử dụng tốt phương pháp luyện tập phù hợp với vai diễn;

+ Áp dụng được kỹ thuật, phong cách hát dân gian vùng miền, dân tộc trong thể hiện vai diễn;

+ Thể hiện được tình cảm của vai diễn thông qua kỹ thuật thanh nhạc; 

+ Xử lý tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng, miêu tả đúng tinh chất, hình tượng nhân vật trong vở kịch hát dân tộc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó học tập và rèn luyện;

+ Làm việc độc lập;

+ Làm việc tập thể, nhóm.

(4) Phối hợp tập luyện cùng các nhân vật và vai diễn khác 

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được nội dung, phong cách, thể loại dân ca được sử dụng của vở kịch hát dân tộc; 
+ Xác định được vị trí, vai trò của vai diễn trong nội dung của vở kịch hát dân tộc; vị trí, vai trò của các vai diễn khác trong vở kịch hát; 
+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật thanh nhạc, đặc điểm hơi giọng, lối rung, luyến láy, phát âm nhả chữ của làn điệu dân ca sử dụng trong vai diễn;

+ Phân loại được đặc điểm, tính chất của kỹ thuật thanh nhạc, đặc điểm hơi giọng, lối rung, luyến láy, phát âm nhả chữ của làn điệu dân ca sử dụng trong vở kịch hát;

+ Mô tả được cách kết hợp có hiệu quả vở kịch hát.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Áp dụng thuần thục kỹ thuật thanh nhạc, làn điệu dân ca của vai diễn được phân công với các vai khác trong vở kịch hát;

+ Xử lý tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng, miêu tả đúng tính chất, hình tượng nhân vật trong tác phẩm;

+ Tôn trọng nội dung vở kịch hát, kết hợp bạn diễn sân khấu hợp lý, ăn ý.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chăm chỉ đam mê, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc khi làm việc;

+ Chịu trách nhiệm về vai diễn của mình trong vở kịch hát.

(5) Phối hợp tập luyện các bộ phận trong vở diễn

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được những kiến thức chung, nội dung, âm nhạc, kỹ thuật biểu diễn của vở kịch hát;
+ Phân biệt được tính cách vai diễn của các diễn viên trong vở kịch hát;
+ Trình bày được vị trí, vai trò, nhiệm vụ của vai diễn;

+ Phân loại được tính chất, đặc điểm, nội dung và kỹ thuật biểu diễn của các bộ phận trong vở diễn như: dàn nhạc, âm thanh, ánh sáng;
+ Nhận biết được cách kết hợp hài hòa có hiệu quả giữa diễn viên với dàn nhạc và các bộ phận khác;

+ Giải thích được các bộ phận, các thành phần trong vở diễn.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Xử lý thuần thục các yêu cầu của vai diễn khi phối hợp tập luyện;

+ Sử dụng được micro, phầm mềm âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ truyền thông.

+ Vận dụng kỹ năng tự trang điểm theo yêu cầu về ánh sáng sân khấu và các kỹ năng khác liên quan đến hình ảnh cá nhân trên sân khấu.

+ Rèn luyện tính kỷ luật sân khấu, nghiêm túc, trách nhiệm theo yêu cầu ban tổ chức chương trình biểu diễn.

+ Kết hợp hài hòa có hiệu quả giữa các diễn viên, với dàn nhạc, với các bộ phận cùng tham gia trong vở kịch hát;

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về phần vai diễn của mình trong vở kịch hát; 

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm; 

+ Tôn trọng hướng dẫn của đạo diễn;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Hỗ trợ và giúp đỡ đồng nghiệp.

(6) Ghép âm thanh, ánh sáng, sân khấu

- Yêu cầu về kiến thức

+ Nhận biết được trách nhiệm của người diễn viên khi biểu diễn;

+ Giải thích được cách kết hợp hài hòa giữa diễn viên trên sân khấu với những bộ phận hiệu ứng sân khấu (âm thanh, ánh sáng);

+ Mô tả được các bộ phận vở diễn: các phần – chương, màn, hồi, cảnh… cần sự hỗ trợ của thiết bị âm thanh ánh sáng;

+ Nhận biết được cách xử lý ánh sáng của sân khấu cho các phần – chương, màn, hồi, cảnh… trong vở diễn;

+ Trình bày được các yếu tố cơ bản của thiết bị âm thanh cho hát (micro), các công cụ và công nghệ âm thanh chuyên dụng.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Kết hợp tốt giữa nội dung vở kịch, diễn xuất trên sân khấu và các hiệu ứng sân khấu (âm thanh, ánh sáng);

+ Xây dựng bố cục âm thanh ánh sáng theo kịch bản của vở diễn;

+ Sử dụng được micro, phần mềm âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ truyền thông.

+ Áp dụng hiệu ứng ánh sáng sân khấu cho vai diễn đạt hiệu quả;

+ Thực hành tốt các yêu cầu của đạo diễn khi biểu diễn;

+ Kết hợp tốt cùng bạn diễn hỗ trợ cho nội dung kịch bản diễn ra trên sân khấu xuyên suốt, tốt;
+ Xử lý tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng miêu tả đúng tinh chất, hình tượng nhân vật trong tác phẩm;

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về phần việc của mình trong chương trình biểu diễn;
+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Tôn trọng bạn diễn, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau khi làm việc.

(7) Tổng duyệt chương trình

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được vai trò, tầm quan trọng của tổng duyệt chương trình đối với các chương trình biểu diễn;
+ Trình bày được các yêu cầu của việc tổng duyệt;

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Thực hành biểu diễn tốt, hiệu quả;

+ Biểu diễn phối hợp với các diễn viên trên sân khấu tốt;

+ Kết hợp bạn diễn tốt;

+ Phân tích được cụ thể các yếu tố cần xử lý.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về vai diễn của mình trong vở kịch hát;

+ Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của đạo diễn;

+ Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy buổi diễn.

(8) Đánh giá rút kinh nghiệm

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày tóm tắt kết quả của chương trình tổng duyệt;
+ Phân biệt được điểm mạnh, yếu cần chỉnh sửa;

+ Mô tả được các quy định, nội quy, yêu cầu của chương trình biểu diễn.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Tổng hợp được kết quả của vở kịch hát qua buổi biểu diễn;

+ Tiếp nhận nhanh nhạy các thông tin từ người đánh giá nhận xét;

+ Đưa ra được những yêu cầu chỉnh sửa và những việc cần làm ngay.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về quan điểm và ý kiến của bản thân;

+ Chịu trách nhiệm về tiết mục của mình trước lãnh đạo và khán giả;

+ Tự học tập rèn luyện, nghiên cứu tham khảo đồng nghiệp để xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật lần tiếp theo được tốt hơn.

(9) Biểu diễn

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được tính thẩm mỹ, truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán địa phương, thuần phong mỹ tục xã hội.

+ Mô tả được những kiến thức cơ bản của nội dung, âm nhạc, kỹ thuật biểu diễn của vở kịch hát;
+ Giải thích được tính cách vai diễn của các diễn viên;
+ Mô tả được đặc điểm, tính chất của kỹ thuật thanh nhạc, đặc điểm hơi giọng, lối rung, luyến láy, phát âm nhả chữ của làn điệu dân ca sử dụng trong vở kịch hát;

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Biểu diễn thuần thục vai diễn được phân công; diễn tả tốt tâm trạng của nhân vật; sử dụng kỹ thuật thanh nhạc để xử lý tiếng hát phù hợp với vai diễn;

+ Vận dụng được các kỹ thuật, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu, phong cách thể loại của vở kịch hát dân ca;

+ Sử dụng được micro, phầm mềm âm nhạc, khai thác các ứng dụng công nghệ truyền thông.

+ Khả năng làm chủ sân khấu biểu diễn, kỹ năng diễn xuất nhân vật tùy theo năng lực cá nhân.

+ Có bản lĩnh sân khấu và sáng tạo.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về vai diễn của mình trong chương trình biểu diễn vở kịch hát một cách hoàn hảo;

+ Làm việc tập thể;

+ Tính kỷ luật cao;

+ Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy biểu diễn.
3. Tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật

3.1. Mô tả vị trí việc làm

Tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật là vị trí việc làm liên quan đến lĩnh vực tổ chức, xây dựng các hoạt động biểu diễn, các chương trình nghệ thuật trong đơn vị nghệ thuật hoặc các đơn vị tổ chức sự kiện. Tham gia tổ chức, quảng bá các chương trình biểu diễn phục vụ các lễ hội, sự kiện Văn hóa, Thể thao, Du lịch và các sự kiện khác; Trực tiếp hướng dẫn về kiến thức âm nhạc cho đồng nghiệp trong đơn vị.

3.1.1. Kiến thức

- Mô tả được các kiến thức cơ bản về Cơ sở văn hóa Việt Nam;

- Trình bày và vận dụng được các kiến thức âm nhạc cơ bản về: Lịch sử âm nhạc Việt Nam và Thế giới, Lý thuyết âm nhạc, ký +  xướng âm, phân tích tác phẩm âm nhạc, hòa thanh, phối hợp xướng, kiến thức cơ bản về âm nhạc cổ truyền, âm nhạc dân gian Việt Nam.

- Mô tả và vận dụng được quy trình xây dựng và tổ chức biểu diễn các chương trình nghệ thuật;

- Phân biệt được các thể loại dân ca vùng miền cũng như đặc trưng cơ bản của dân ca tại địa phương;

- Phân tích được đặc điểm cơ bản các thể loại âm nhạc và sử dụng trong chương trình biểu diễn phục vụ sự kiện;

- Trình bày và vận dụng được những nguyên tắc cơ bản của tổ chức sự kiện như:  hoạt động lễ hội, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các nội quy quy chế của đơn vị bảo đảm an toàn và hiệu quả khi thực hiện biểu diễn tại các sự kiện;

- Trình bày và vận dụng được các hình thức nghệ thuật liên quan đến ngành/nghề như:  nghệ thuật trình diễn sân khấu, nghệ thuật múa, phục trang...;

- Tổng hợp, đánh giá được các loại trang thiết bị, công cụ âm thanh ánh sáng, các phần mềm âm nhạc sử dụng trong chương trình biểu diễn;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

3.1.2. Kỹ năng

- Xây dựng kế hoạch tổ chức dàn dựng và luyện tập chuyên môn theo kịch bản chương trình; Triển khai thực hiện đúng ý đồ chỉ đạo nghệ thuật của Tổng đạo diễn;

- Biểu diễn thuần thục các làn điệu, các kỹ thuật hát của chuyên ngành được đào tạo;

- Lựa chọn, sử dụng tốt các loại trang thiết bị âm thanh ánh sáng, đạo cụ, các phần mềm âm nhạc, phục trang biểu diễn một cách hiệu quả;

- Vận dụng sáng tạo được kiến thức, kinh nghiệm từ các nhà đạo diễn, biên đạo, dàn dựng, phối khí, ...

- Vận dụng được kiến thức tâm lý cũng như các kỹ năng ứng xử khác đối với diễn viên trong quá trình thực hiện luyện tập, dàn dựng chương trình theo chỉ đạo của tổng đạo diễn;

- Thực hiện kỹ năng giao tiếp lịch sự, thân thiện với khán giả, cấp trên và đồng nghiệp cũng như bạn bè Quốc tế;

- Tổ chức thực hiện tốt các vấn đề về trật tự, an ninh cho các sự kiện;

- Tổ chức thực hiện tốt việc xúc tiến, quảng bá các hoạt động của đơn vị;

- Thiết lập và duy trì mối quan hệ mật thiết với khán giả, các công ty, cơ  quan, đơn vị, nhà trường...và các cơ quan thông tin đại chúng;

- Khai thác thông tin trong các sự kiện để tìm kiếm khán giả, khách hàng mới, mở rộng thị trường; khai thác ứng dụng công nghệ truyền thông;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

3.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm

- Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm và phương pháp làm việc khoa học, tôn trọng nội quy của cơ quan, đơn vị;

- Hoạt động độc lập, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật;

- Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước;

- Chủ động nắm vững thông tin, chủ động xác định mục đích, yêu cầu, nội qui của công việc;

- Chịu trách nhiệm phối kết hợp điều hành kiểm soát luyện tập chuyên môn có hiệu quả và chất lượng cao.Thực hiện đúng yêu cầu về tiến độ để đảm bảo lịch biểu diễn chính thức cho chương trình nghệ thuật;

- Khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt;

- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo đơn vị.

3.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 450 Giờ  (tương đương 18 tín chỉ)

3.3. Các năng lực của vị trí việc làm

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC
	BẬC

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	

	1.1
	Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc
	
	x
	
	
	

	1.2
	Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam
	`
	x
	
	
	

	1.3
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.4
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.5
	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
	
	x
	
	
	

	1.6
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	
	x
	
	
	

	1.7
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	
	x
	
	
	

	1.8
	Thực hành sơ cứu cơ bản
	x
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	

	2.1
	Thực hành các kiến thức âm nhạc cơ bản 
	
	
	
	x
	

	2.2
	Phân tích đặc trưng loại hình nghệ thuật biểu diễn dân ca của địa phương
	
	
	
	x
	

	2.3
	Tổ chức biểu diễn
	
	
	
	x
	

	2.4
	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả
	
	
	X
	
	

	2.5
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị
	
	
	X
	
	

	2.6
	Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong công việc
	
	
	X
	
	

	2.7
	Bồi dưỡng kiến thức ngành nghề
	
	
	
	x
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	

	3.1
	Tiếp nhận nội dung công việc
	
	
	x
	
	

	3.2
	Xây dựng kịch bản chương trình
	
	
	x
	
	

	3.3
	Chọn tác phẩm biểu diễn
	
	
	x
	
	

	3.4
	Chọn diễn viên biểu diễn
	
	
	x
	
	

	3.5
	Chọn nhạc sĩ phối khí
	
	
	x
	
	

	3.6
	Xây dựng kế hoạch luyện tập chương trình
	
	
	x
	
	

	3.7
	Tổng hợp cơ sở vật chất phục vụ chương trình
	
	
	x
	
	

	3.8
	Biên đạo, dàn dựng các tiết mục trong chương trình 
	
	
	x
	
	

	3.9
	Phối hợp luyện tập cá nhân, luyện tập nhóm với các bộ phận trong chương trình
	
	
	x
	
	

	3.10
	Ghép âm thanh, ánh sáng, sân khấu
	
	
	x
	
	

	3.11
	Biểu diễn báo cáo
	
	
	x
	
	

	3.12
	Biểu diễn
	
	
	
	  x
	


3.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1) Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

+ Mô tả được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng - an ninh;

+ Phân tích được nội dung và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

+ Phân tích, đánh giá được vai trò của quần chúng và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

+ Phân biệt được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

+ Nhận thức được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày;

+ Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội;

+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

+ Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(2) Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa văn nghệ và những quan điểm vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới;
+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng;

+ Phân biệt được nội dung và những quan điểm mới của Đảng và Nhà nước ta về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

+ Xác định được vai trò và trách nhiệm của sinh viên nghệ thuật đối với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Tổng hợp và vận dụng được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam;
+ Thiết lập một số giải pháp nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, con người Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Nhà nước;
+ Nhận thức đúng về cơ sở lý luận của đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức gìn giữ và phát huy di sản tư tưởng, văn hóa của Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn;

+ Có ý thức thực hiện đúng đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật Nhà nước;

+ Có thái độ tôn trọng pháp luật;

+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.

(3) Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; các phần mềm ứng dụng;

+ Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(4) Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và phân loại được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày, ...;

+ Phân biệt và lựa chọn được các từ vựng về những chủ đề cơ bản như giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày...

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo chương trình học;

+ Đạt kỹ năng giao tiếp cơ bản.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ, có trách nhiệm trong việc sử dụng ngoại ngữ trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng ngoại ngữ vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(5) Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức

+ Phân tích được tâm lý của người biểu diễn đơn ca trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên;

+ Phân tích, đánh giá các mối quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp, với khán giả cũng như mối quan hệ với đối tác…;

+ Giải thích được cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên trong đơn vị.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được phong cách biểu diễn của người biểu diễn đơn ca;

+ Thiết lập được mối quan hệ thân thiện với mọi người, bạn diễn;

+ Áp dụng được kỹ năng tâm lý + giao tiếp để các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;

+ Đề xuất và giải quyết được vấn đề mâu thuẫn trong các mối quan hệ giao tiếp.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện được thái độ hòa đồng, thân thiện, tự tin trong quan hệ giao tiếp;

+ Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị;

+ Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(6) Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức

+ Đánh giá được vị trí, vai trò bản thân trong kế hoạch làm việc của nhóm;

+ Phân tích được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt;

+ Trình bày được cách chia sẻ thông tin, cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

+ Giải thích được cách tiếp nhận và xử lý hiệu quả các vấn đề mâu thuẫn trong nhóm;

+ Giải thích được cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc;

+ Hỗ trợ được các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là nhóm diễn viên phụ họa, đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
+ Thiết lập định hướng hoạt động, chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu đề ra;
+ Thiết lập giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, tự chủ, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhóm;

+ Rèn luyện thái độ làm việc thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã phân công trong nhóm.
(7) Thực hành rèn luyện sức khỏe

- Yêu cầu kiến thức

Trình bày, phân tích được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học như: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, ... để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực bản thân.

- Yêu cầu kỹ năng

Xây dựng kế hoạch tự luyện tập, thực hành chuẩn xác, đúng với yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

(8) Thực hành sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và áp dụng được các tình huống cần sơ cứu cũng như các thao tác sơ cứu phù hợp khi có sự cố xảy ra tại nơi tập luyện, biểu diễn;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu;

+ Mô tả được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất;

+ Phân tích được các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu;

+ Thực hiện đúng các biện pháp chăm sóc người bị thương sau sơ cứu để chờ đợi nhân viên y tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản;

+ Rèn luyện ý thức học tập, nâng cao nhận thức phòng, tránh..., an toàn lao động.
b) Các năng lực chung

(1) Thực hành kiến thức âm nhạc cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức âm nhạc cơ bản về: Lý thuyết âm nhạc, ký - xướng âm, phân tích tác phẩm âm nhạc, hòa thanh, phối bè đơn giản...

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về lịch sử hình thành và phát triển của nền âm nhạc Việt Nam và Thế giới; về âm nhạc cổ truyền, âm nhạc dân gian Việt Nam;

+ Phân biệt được các làn điệu dân ca Bắc – Trung – Bộ, và một số làn điệu dân ca tiêu biểu ở địa phương;

+ Phân tích được các nét đặc trưng cơ bản của thể loại dân ca vùng miền, cũng như các loại hình nghệ thuật khác.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thể hiện năng lực sáng tạo nghệ thuật trong hoạt động biểu diễn;

+ Biểu diễn thuần thục thể loại dân ca được đào tạo và một số làn điệu đặc trưng của thể loại dân ca thuộc vùng miền khác bằng hình thức biểu diễn đơn ca, phối hợp biểu diễn trong tốp nhạc, diễn viên sân khấu kịch hát dân tộc… ;

+ Xây dựng được các kế hoạch nghiệp vụ như: kế hoạch biểu diễn, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…;

+ Thiết kế và tổ chức được các hoạt động chuyên môn như: Tập huấn, biểu diễn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, ...;

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm và phương pháp làm việc khoa học;

+ Ý thức sưu tầm, gìn giữ và phát triển âm nhạc dân gian dân tộc Việt Nam;

+ Tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật, vận dụng tốt kỹ năng trong cuộc sống;

+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

(2) Phân tích đặc trưng loại hình nghệ thuật biểu diễn dân ca của địa phương

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được đặc tính cơ bản của các thể hát dân ca địa phương;

+ Trình bày được phong cách, kỹ thuật biểu diễn, các nét đặc trưng cơ bản của thể loại dân ca vùng miền;

+ Mô tả được không gian, môi trường diễn xướng của các thể hát dân ca;

+ Phân tích được những đặc tính cơ bản về phong cách, kỹ thuật biểu diễn các thể hát, các làn điệu dân ca vùng, miền để thường xuyên luyện tập, tiếp tục phát triển giọng hát;

+ Phân tích được những tác động của nghệ thuật biểu diễn dân trong đời sống văn hóa cộng đồng;

- Yêu cầu kỹ năng

+ Biểu diễn thuần thục một số làn điệu đặc trưng của thể loại dân ca đạt các yêu cầu về kỹ thuật hát ngân giọng, luyến giọng, rung giọng…theo lối hát dân gian ở trình độ cao đẳng;

+ Biểu diễn tốt các kỹ thuật hát thuộc thể loại dân ca được đào tạo, thể hiện được nét đặc trưng của chất liệu âm nhạc vùng miền cũng như thể hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật;

 
+ Vận dụng sáng tạo các phong cách hát dân gian vùng, miền, dân ca các dân tộc thiểu số, các làn điệu dân ca địa phương;


+ Sưu tầm, nghiên cứu phong cách hát của các nghệ nhân dân gian, nghệ sỹ dòng dân ca qua CD, VCD, DVD và Youtobe.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học;

+ Ý thức sưu tầm, gìn giữ và phát triển âm nhạc dân gian dân tộc các vùng miền Việt Nam;

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.

(3) Tổ chức biểu diễn 

- Yêu cầu kiến thức

+ Phân tích, đánh giá được vị trí, vai trò của các bộ phận như ca sĩ, diễn viên, nhạc công, biên đạo... trong các chương trình nghệ thuật, tác động của nghệ thuật đối với kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội;

+ Trình bày và vận dụng được các quy trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn;

+ Trình bày được các qui định, nội quy, yêu cầu của địa điểm tổ chức biểu diễn;

+ Phân tích được các tình huống bất thường và đề xuất giải pháp khắc phục hiệu quả khi thực hiện chương trình biểu diễn.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết nội dung công việc cho buổi biểu diễn, dự kiến về thời gian, địa điểm và dự báo số lượng khán giả;

+ Tổ chức, điều hành và kết thúc được buổi biểu diễn thành công;

+ Xây dựng được mối quan hệ mật thiết với các nghệ nhân, nghệ sĩ biểu diễn để học hỏi, trao đổi kiến thức chuyên môn cũng như thực hiện các chương trình hoạt động, các dự án âm nhạc khác;

+ Đánh giá được sự hài lòng của khán giả và người biểu diễn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học;

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện công việc.

(4) Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả

- Yêu cầu kiến thức

+ Phân tích được tâm lý của khán giả;
+ Phân loại được các thông tin chính thức cần thu nhận từ yêu cầu của khán giả;
+ Trình bày được cách duy trì mối quan hệ tích cực với khán giả.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Tiếp nhận yêu cầu của khán giả nhẹ nhàng, lịch sự;

+ Tư vấn, giới thiệu các nội dung khác cho khán giả;

+ Xử lý thông tin, chuyển yêu cầu cho khán giả vui vẻ, hài lòng;

+ Kỹ năng giao tiếp linh hoạt, hợp tác trao đổi thông tin với các cá nhân liên quan đến chương trình biểu diễn;

+ Thiết lập và duy trì  mối quan hệ mật thiết giữa các nghệ sĩ biểu diễn với khán giả.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học;

+ Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận yêu cầu của khán giả;

+ Vui vẻ, thân thiện khi tư vấn các yêu cầu cho khán giả; giải quyết tốt công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
(5) Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và vận dụng kiến thức về quảng cáo, tạo dựng hình ảnh, thương hiệu cho đơn vị;

+ Phân tích, lựa chọn được mục tiêu của các sự kiện quảng bá;

+ Phân tích, đánh giá được nhu cầu của khán giả;

+ Trình bày được cách thu thập và tổng hợp thông tin một cách hiệu quả;
+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về Luật bản quyền và sở hữu trí tuệ.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả;

+ Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình;

+ Xây dựng và tổ chức được các chương trình biểu diễn có chất lượng nghệ thuật cao;

+ Tổng hợp, đề xuất các giải pháp liên quan đến chuyên môn.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá; Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình;

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

 (6) Xây dựng và phát triển các mối quan hệ trong công việc

- Yêu cầu kiến thức 

+ Xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong quá trình xây dựng và phát triển các mối quan hệ công việc;

+ Trình bày, giải thích được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt;

+ Phân tích được cách thức lựa chọn và áp dụng các phương pháp đánh giá để hỗ trợ và khuyến khích các thành viên thực hiện công việc hiệu quả;

+ Mô tả được cách thức hỗ trợ, nguồn lực hỗ trợ cho các thành viên để hoàn thành công việc đúng thời hạn và đúng mục tiêu đề ra.

- Yêu cầu kỹ năng 

+ Tạo lập và xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc;

+ Định hướng hoặc chủ trì các hoạt động chuyên môn tùy theo yêu cầu xây dựng và phát triển các mối quan hệ công việc;

+ Thiết lập được các tiêu chí đánh giá; đề xuất các giải pháp đánh giá chất lượng hiệu quả để kiểm tra tiến độ và chất lượng công việc của các thành viên một cách thường xuyên và công bằng;

+ Xử lý được các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng và hiệu quả công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống;

+ Tác phong công nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

(7) Bồi dưỡng kiến thức ngành nghề

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn; về lịch sử,  về văn hóa, về đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Trình bày và vận dụng được kiến thức về lịch sử âm nhạc Việt nam và Thế giới, về âm nhạc truyền thống, âm nhạc dân gian Việt Nam, các kiến thức cơ sở ngành âm nhạc như Ký + xướng âm, phân tích tác phẩm âm nhạc, hòa thanh;

+ Tổng hợp, phân tích được các kiến thức chuyên môn, kỹ thuật chuyên ngành để luyện tập, thể hiện tác phẩm biểu diễn đạt yêu cầu đề ra;

+ Mô tả được các hình thức nghệ thuật liên quan đến ngành/nghề như nghệ thuật trình diễn sân khấu, nghệ thuật múa, nghệ thuật trang điểm, trang phục...;

+ Tổng hợp được các nguồn tư liệu DVD, VCD do các nghệ nhân dân gian, các nghệ sĩ dân ca biểu diễn để nghiên cứu học tập;

+ Phân tích, đánh giá và xử lý được dữ liệu thông tin về nghề để phát triển khả năng chuyên môn.

- Yêu cầu kỹ năng 

+ Biểu diễn thuần thục các kỹ năng hát, kỹ năng diễn xuất, khả năng làm chủ sân khấu theo nội dung tác phẩm;

+ Kết hợp sáng tạo các lối hát dân ca vùng, miền với kỹ thuật thanh nhạc để thể nghiệm phong cách biểu hiện mới;

+ Sưu tầm, nghiên cứu và ứng dụng phong cách hát của các nghệ nhân dân gian, nghệ sĩ dân ca qua các nguồn tư liệu DVD, VCD, DVD và Youtobe;

+ Khai thác và sử dụng được các phần mềm âm nhạc, các phần mềm liên quan đến chuyên ngành.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;

+ Tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật;

+ Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học;

+ Ý thức sưu tầm, gìn giữ và phát triển truyền thống âm nhạc dân gian dân tộc Việt Nam.

c) Các năng lực chuyên môn

(1) Tiếp nhận nội dung công việc

- Yêu cầu về kiến thức

+ Phân tích được cấu trúc một chương trình Ca múa nhạc;

+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử nghệ thuật Ca múa nhạc vùng miền như trên Biển, miền sông nước, miền đồng bằng hay núi cao của địa phương nơi tổ chức lễ hội Văn hóa Thể thao Du lịch hoặc các sự kiện khác;

+ Mô tả và áp dụng được các hình thức nghệ thuật liên quan đến ngành/ nghề như nghệ thuật trình diễn sân khấu, nghệ thuật múa, đạo diễn, hòa âm phối khí...

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Tổng hợp và phân tích được chủ đề, nội dung chương trình nghệ thuật theo yêu cầu của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

+ Thiết kế được kết cấu chương trình nghệ thuật phù hợp với chủ đề, nội dung chương trình;

+ Tổng hợp và xây dựng được kế hoạch triển khai công việc theo yêu của tổng đạo diễn, của Ban sản xuất chương trình;

+ Giao tiếp ứng xử thân thiện.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực chuyên ngành;

+ Có trách nhiệm thực hiện đúng và tốt nhất theo yêu cầu của đạo diễn chương trình;

+ Chủ động báo cáo và xin ý kiến đạo diễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo tốt nhất vị trí cá nhân về chuyên môn và các nhiệm vụ khác được giao theo yêu cầu của tổng đạo diễn chương trình.

(2) Xây dựng kịch bản chương trình

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được kết cấu của chương trình biểu diễn nghệ thuật;

+ Phân tích được nội dung, ý tưởng kịch bản văn học của chương trình để sử dụng các tác phẩm âm nhạc mang lại hiệu quả cao;

+ Đánh giá được vị trí, vai trò của các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật, những ảnh hưởng, tác động của nghệ thuật đối với kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội;

+ Trình bày và vận dụng được các hình thức trình diễn sân khấu phù hợp với từng thể loại âm nhạc, chương trình biểu diễn nghệ thuật cụ thể.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Thiết kế được kết cấu của chương trình biểu diễn nghệ thuật;

+ Xây dựng được kịch bản của chương trình mang tính nghệ thuật cao, đảm bảo yêu cầu về mục tiêu, nội dung cũng như hình thức thể hiện mới lạ, sáng tạo;

+ Sử dụng và kết hợp sáng tạo các thể loại âm nhạc, các loại hình nghệ thuật với hình thức trình diễn trong chương trình.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm


+ Đáp ứng nội dung chuyên môn theo yêu cầu của Ban sản xuất chương trình;


+ Chủ động, sáng tạo, cần cù chịu khó học tập nâng cao kiến thức chuyên môn;


+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;


+ Tuân thủ và đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

(3) Chọn tác phẩm biểu diễn

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ sở ngành như  Ký+Xướng âm, Lịch sử âm nhạc Thế giới và Việt Nam, hòa thanh, phân tích tác phẩm âm nhạc, phối bè đơn giản…;

+ Phân biệt được chất liệu âm nhạc, các nét đặc trưng cơ bản của dân ca vùng miền cũng như đặc điểm cơ bản của một số thể loại âm nhạc khác;

+ Phân tích được nội dung, cấu trúc và chất liệu âm nhạc của tác phẩm biểu diễn;

+ Mô tả được cách kết hợp hiệu quả các tác phẩm âm nhạc với dàn nhạc đệm, phần hát bè, múa minh họa...

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Đánh giá, chọn lọc được các tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, phù hợp với kết cấu, nội dung chương trình biểu diễn.

+ Lựa chọn được phương pháp dàn dựng bài hát thể hiện nét đặc trưng về chất liệu âm nhạc của vùng miền với nhiều phong cách khác nhau;

+ Ứng dụng sáng tạo kỹ năng biểu diễn các tác phẩm với nhiều hình thức hát đơn, hát tốp...

+ Biểu diễn thành công tác phẩm mang tính nghệ thuật cao.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Đáp ứng nội dung chuyên môn theo yêu cầu của Ban sản xuất chương trình;

+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;

+ Tuân thủ và đáp ứng tốt yêu cầu của Tổng đạo diễn, của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật.

(4) Chọn diễn viên biểu diễn

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ sở ngành như  Ký+Xướng âm, hòa thanh, phân tích tác phẩm âm nhạc, phối bè đơn giản…;

+ Phân tích được nội dung, cấu trúc và chất liệu âm nhạc của tác phẩm biểu diễn;

+ Mô tả được cách kết hợp hiệu quả các tác phẩm âm nhạc với dàn nhạc đệm, phần hát bè, múa minh họa...

+ Phân tích, đánh giá được khả năng, thế mạnh của người diễn viên.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Đánh giá, lựa chọn diễn viên có khả năng thể hiện tác phẩm hiệu quả nhất;

+ Biểu diễn thuần thục, sáng tạo, thể hiện tốt khả năng diễn đạt ngôn ngữ âm nhạc trong hoạt động biểu diễn;

+ Thiết lập và duy trì mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, với khán giả.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Đáp ứng được nội dung chuyên môn theo yêu cầu của Ban sản xuất chương trình;

+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;

+ Tuân thủ và đáp ứng tốt yêu cầu của Tổng đạo diễn, của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

+ Chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của bản thân về chất lượng nghệ thuật.

(5) Chọn nhạc sĩ phối khí

- Yêu cầu về kiến thức

+ Phân tích và áp dụng được những kiến thức âm nhạc cơ bản như  Ký+Xướng âm, hòa thanh, phân tích tác phẩm âm nhạc, hòa âm phối khí…;

+ Phân tích được nội dung, cấu trúc và chất liệu âm nhạc của tác phẩm;

+ Phân biệt được chất liệu âm nhạc, các nét đặc trưng cơ bản của dân ca vùng miền cũng như đặc điểm cơ bản của một số thể loại âm nhạc khác;

+ Phân tích, đánh giá được khả năng, phong cách của nhạc sĩ phối khí.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Lựa chọn được phương pháp phối khí tác phẩm âm nhạc thể hiện nét đặc trưng về chất liệu âm nhạc của vùng miền với nhiều phong cách khác nhau;

+ Lựa chọn nhạc sĩ có khả năng sáng tác âm nhạc, hòa âm phối khí tác phẩm hiệu quả nhất;

+ Thiết lập và duy trì mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, với khán giả.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Đáp ứng tốt nội dung chuyên môn theo yêu cầu của Ban sản xuất chương trình;

+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;

+ Tuân thủ và đáp ứng tốt yêu cầu của Tổng đạo diễn, của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng bản phối khí.

 (6) Xây dựng kế hoạch luyện tập chương trình

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày và áp dụng được cách thức xây dựng kế hoạch luyện tập chương trình;

+ Phân biệt được đặc điểm chuyên môn của các bộ phận thực hiện chương trình như: diễn viên, nhạc công, hậu đài, ...;

+ Phân tích và áp dụng được các phần mềm ứng dụng âm nhạc để tổ chức, duy trì hoạt động của ê kíp làm việc đúng kế hoạch luyện tập và biểu diễn. 

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập chương trình, bố trí thời gian luyện tập hợp lý cho các bộ phận chuyên môn;

+ Khai thác và phối hợp hiệu quả năng lực chuyên môn cá nhân, kỹ năng làm việc hiệu quả theo nhóm, kỹ năng khai thác và xử lý thông tin liên quan đến chương trình làm việc;

+ Khai thác và phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận, ê kíp làm việc như đạo diễn, nhạc sĩ phối khí, ban tổ chức... để triển khai thực hiện chương trình.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động triển khai các công việc phục vụ chuyên môn sau khi đã có kế hoạch;

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Kịp thời nắm bắt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện luyện tập chuyên môn;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

(7) Tổng hợp cơ sở vật chất phục vụ chương trình

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày và vận dụng được kiến thức cơ bản về nghệ thuật trình diễn sân khấu, thiết kế sân khấu;

+ Mô tả được quy trình sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị biểu diễn;

+ Phân biệt được đặc điểm, chức năng của đạo cụ phục vụ cho mỗi tiết mục;

+ Tổng hợp, đánh giá được các loại trang thiết bị, công cụ âm thanh ánh sáng, các phần mềm âm nhạc sử dụng trong chương trình biểu diễn.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Thống kê chính xác số lượng, chủng loại đạo cụ phục vụ cho từng tiết mục trong chương trình;

+ Đề xuất và khai thác sử dụng hiệu quả cở sở vật chất, các loại trang thiết bị âm thanh ánh sáng, đạo cụ, các phần mềm âm nhạc, phục trang biểu diễn một cách hiệu quả;
+ Đề xuất công tác quản lý, bảo dưỡng cơ sở vật chất phục vụ chương trình biểu diễn;

+ Vận dụng sáng tạo được kiến thức, kinh nghiệm từ các nhà đạo diễn, biên đạo, dàn dựng, phối khí, ...

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động triển khai các công việc chuyên môn sau khi đã có kế hoạch;

+ Kịp thời nắm bắt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện luyện tập chương trình;

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

(8) Biên đạo, dàn dựng các tiết mục trong chương trình 

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được bố cục của chương trình và các hình thức thể hiện chủ đề, nội dung chương trình;

+ Phân tích được ý tưởng về biên đạo, dàn dựng các tiết mục trong chương trình biểu diễn;

+ Cập nhật được các trào lưu, xu hướng âm nhạc đang thịnh hành để phát triển năng lực chuyên môn và làm mới phong cách biểu diễn.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Thiết kế được ý tưởng biên đạo, dàn dựng thể hiện tính sáng tạo nghệ thuật;

+ Đặc tả được nét đặc trưng về chất liệu âm nhạc, nội dung của tác phẩm;

+ Hoàn thiện các ý tưởng biên đạo, dàn dựng các tiết mục trong chương trình với hình thức biểu diễn mới lạ, hiệu quả, mang tính nghệ thuật cao;

+ Vận dụng được kiến thức tâm lý cũng như các kỹ năng ứng xử khác đối với diễn viên trong quá trình thực hiện luyện tập, dàn dựng chương trình.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Đáp ứng tốt nội dung chuyên môn theo yêu cầu của Tổng đạo diễn, của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

+ Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, có phương pháp làm việc khoa học;

+ Nêu cao ý thức, ý chí tiến thủ và đam mê nghệ thuật;

+ Tự chịu trách nhiệm về chất lượng nghệ thuật trước lãnh đạo đơn vị và tổng đạo diễn chương trình.

(9) Phối hợp luyện tập cá nhân, luyện tập nhóm với các bộ phận trong chương trình

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả và vận dụng được cách thức phối hợp cá nhân, phối hợp nhóm với các bộ phận trong chương trình để đạt được mục tiêu đã đề ra;

+ Trình bày được nhiệm vụ của bản thân trong việc triển khai luyện tập cá nhân, luyện tập nhóm tiêt mục với các bộ phận khác trong chương trình;

+ Trình bày được cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm đạt được mục tiêu đã đề ra;

+ Phân tích, đánh giá được các tình huống và cách thức  xử lý hiệu quả các vấn đề mâu thuẫn.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Xây dựng kế hoạch các nội dung công việc luyện tập cá nhân, luyện tập nhóm, kết hợp luyện tập với các bộ phận khác trong chương trình;

+ Tạo lập và sử dụng tốt các phương pháp luyện tập cá nhân, luyện tập nhóm;

+ Phối hợp biểu diễn thuần thục, hiệu quả với các bộ phận, ê kíp làm việc như dàn nhạc đệm, phần hát bè, phần múa minh họa...để thực hiện tốt chương trình;

+ Xử lý tốt các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng nghệ thuật, nội dung nghệ thuật của mỗi tiết mục cũng như tổng thể chương trình;

+ Phối hợp điều hành, giám sát công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, đảm bảo đúng yêu cầu về chuyên môn;

+ Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học;

+ Phối hợp, hỗ trợ các thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm về kết quả làm việc của cá nhân trước lãnh đạo đơn vị và tổng đạo diễn chương trình;

+ Đánh giá chất lượng hiệu quả công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

(10) Ghép âm thanh, ánh sáng, sân khấu

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được vị trí, vai trò của các bộ phận trực tiếp tham gia biểu diễn;

+ Trình bày được qui tắc vận hành các thiết bị âm thanh, ánh sáng sân khấu;

+ Tổng hợp, phân tích được các bộ phận trong chương trình biểu diễn cần sự hỗ trợ của thiết bị âm thanh ánh sáng;

+ Đánh giá được cách xử lý âm thanh, ánh sáng sân khấu hiệu quả cho các tiết mục biểu diễn.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng, các phần mềm âm nhạc, các ứng dụng công nghệ âm thanh; 

+ Thiết kế được cách sử dụng các thiết bị âm thanh ánh sáng cho từng tiết mục đúng với nội dung, ý tưởng nghệ thuật của các tiết mục biểu diễn;
+ Xử lý âm thanh, ánh sáng đặc tả được ý tưởng nghệ thuật của người dàn dựng, biên đạo các tiết mục cũng như của đạo diễn chương trình;

+ Xử lý tốt các tình huống khi biểu diễn.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, đảm bảo đúng yêu cầu chuyên môn;

+ Ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;

+ Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, ý thức kỷ luật và phương pháp làm việc khoa học;

+ Tôn trọng sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn, tôn trọng bạn diễn, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau khi làm việc.

(11) Biểu diễn báo cáo 

- Yêu cầu về kiến thức:

+ Mô tả được tác dụng về việc tổng duyệt, biểu diễn báo cáo chương trình;

+ Trình bày được các yêu cầu của buổi tổng duyệt – báo cáo chương trình;

+ Phân tích, đánh giá được kết quả của chương trình sau buổi biểu diễn;

+ Tổng hợp các ý kiến góp ý của hội đồng chuyên môn về các mặt như: về nội dung; về biên đạo; dàn dựng; về nghệ sĩ biểu diễn; về trang phục, đạo cụ biểu diễn; thiết kế sân khấu; âm thanh ánh sáng; tổ chức thực hiện…

- Yêu cầu về kỹ năng:

+ Thiết lập kế hoạch tổ chức biểu diễn báo cáo chương trình nghệ thuật;

+ Thiết kế và hoàn thiện các bước chuẩn bị cho buổi biểu diễn; chuẩn bị tốt cho các bộ phận tham gia trong chương trình biểu diễn;
+ Biểu diễn phối hợp thuần thục với các bộ phận dàn nhạc đệm, phần hát bè, múa minh họa, đạo cụ cảnh trí sân khấu, âm thanh ánh sáng...;

+ Thiết lập được danh mục các nội dung công việc cụ thể cần xử lý và những giải pháp, yêu cầu chỉnh sửa ngay sau khi kết thúc buổi biểu diễn báo cáo.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về phần việc  của mình trong chương trình biểu diễn;

+ Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy buổi diễn;

+ Biết lắng nghe, tiếp thu và nghiên cứu ý kiến chuyên gia, đồng nghiệp để tổ chức biểu diễn chương trình được tốt hơn.

(12) Biểu diễn 

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được tác dụng về việc biểu diễn chương trình nghệ thuật;

+ Phân tích, đánh giá được các yêu cầu, mức độ hoàn thành của toàn bộ ê kíp thực hiện chương trình cho buổi biểu diễn chính thức;

+ Phân tích, tổng hợp các vấn đề trọng tâm về chuyên môn để chuẩn bị tốt cho buổi biểu diễn chính thức.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức biểu diễn chương trình nghệ thuật;

+ Thiết kế và hoàn thiện các bước chuẩn bị cho buổi biểu diễn; chuẩn bị tốt cho các bộ phận tham gia biểu diễn như: dàn nhạc đệm, phần hát bè, múa minh họa, đạo cụ biểu diễn, thiết kế cảnh trí sân khấu, phục trang biểu diễn, âm thanh ánh sáng...;

+ Tổng hợp, phân tích và đề xuất giải pháp hiệu quả để xử lý các tình huống, các yếu tố trước và trong buổi biểu diễn;

+ Biểu diễn hoàn chỉnh, thuần thục toàn bộ chương trình nghệ thuật, thể hiện được bản lĩnh và sự sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sĩ.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm


+ Chịu trách nhiệm về chất lượng nghệ thuật trong tiết mục biểu diễn của bản thân; 

+ Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh của Tổng đạo diễn, chỉ huy biểu diễn;

+ Kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình;

+ Luôn tự học, nghiên cứu để có trình độ chuyên môn và năng lực hoạt động nghệ thuật được phát triển cao hơn.
4.  Tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa ở cơ sở

4.1. Mô tả vị trí việc làm:
Tổ chức và quản lý văn hóa cơ sở là người có kiến thức cơ bản về công tác văn hóa thông tin tại cơ sở, để xây dựng chương trình hoạt động văn hóa văn nghệ tại địa phương, có kiến thức cơ bản hệ thống âm nhạc, có kỹ năng, năng lực biểu diễn nghệ thuật và khả năng tổ chức dàn dựng phong trào văn hóa văn nghệ, để vận dụng một cách phù hợp và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của một cán bộ phong trào văn hóa nghệ thuật tại cơ sở.

Vị trí làm việc chủ yếu tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, các công ty và các phòng văn hóa thông tin của tỉnh, thành phố và các địa phương.
Phạm vi công việc: Cán bộ phong trào văn hóa nghệ thuật tại các trung tâm văn hóa, nhà văn hóa, các phòng văn hóa thông tin và các công ty có phong trào về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
4.1.1. Kiến thức

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về lịch sử, địa lý,văn hóa, xã hội phong tục tập quán văn hóa dân tộc và văn hóa các vùng miền ở Việt nam.

- Mô tả được kiến thức cơ bản về âm nhạc như: Lý thuyết, xướng âm, phân tích tác phẩm, hòa thanh, lịch sử âm nhạc, âm nhạc truyền thống, các hình thức trình diễn dân gian;

- Phân tích mô tả được các kỹ thuật cơ bản, phong cách của hát dân ca  và hệ thống về kỹ thuật luyện thanh, hiểu biết các phương pháp hát dân ca, cách rung hơi, nảy hạt, bẻ làn nắn điệu. Có kiến thức cơ bản về nghệ thuật trình diễn sân khấu, giải phóng hình thể.

- Nắm vững các kiến thức về tổ chức và quản lý các hoạt động lễ hội, biểu diễn các sự kiện văn hoá từ cấp cơ sở đến cấp quốc gia và quốc tế;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

4.1.2. Kỹ năng
- Có kỹ năng tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu, xây dựng các câu lạc bộ, các nhà văn hoá từ cấp xã phường đến nhà văn hoá tỉnh;
- Vận dụng, khai thác phát triển năng lực tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật ở cơ sở.

- Phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp, khả năng thuyết trình trước công chúng và quảng cáo cho các hoạt động văn hoá nghệ thuật;
- Vận dụng kỹ thuật, kỹ năng cơ bản biểu diễn các tác phẩm dân ca như:  các hình thức hát đơn ca, tốp ca,..

- Có kỹ năng biểu diễn các tác phẩm dân ca một cách chính xác chuẩn mực, đảm bảo chất lượng nội dung trong chương trình.

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, khả năng tự học tập, tự nghiên cứu.

- Hoạt động độc lập, tiếp thu và học hỏi có chọn lọc, có sáng tạo trong hoạt động biểu diễn.

- Thực hiện kỹ năng giao tiếp thân thiện ứng xử văn minh, lịch sự.

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.
4.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm

- Làm việc nghiêm túc, tự tin. Ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

- Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học;
- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc;

- Phát triển kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả.
4.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 300 Giờ (tương đương 13 tín chỉ) 

4.3. Các năng lực của vị trí việc làm

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC
	BẬC

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	

	1.1
	Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc
	
	x
	
	
	

	1.2
	Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	x
	
	
	

	1.3
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.4
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.5
	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
	
	x
	
	
	

	 1.6
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	
	x
	
	
	

	1.7
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	
	x
	
	
	

	1.8
	Thực hành sơ cứu cơ bản
	x
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	

	2.1
	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc 
	
	x
	
	
	

	2.2
	Phân tích các loại hình nghệ thuật Truyền thống Việt Nam
	
	x
	
	
	

	2.3
	Tiếp nhận và mô tả sở văn hóa Việt Nam
	x
	
	
	
	

	2.4
	Cảm thụ nghệ thuật 
	
	x
	
	
	

	2.5
	Tổ chức biểu diễn
	
	x
	
	
	

	2.6
	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả
	
	x
	
	
	

	2.7
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị
	
	x
	
	
	

	2.8
	Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả
	
	x
	
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	

	3.1
	Tiếp nhận nội dung công việc 
	
	x
	
	
	

	3.2
	Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động
	
	x
	
	
	

	3.3
	Chọn các điều kiện để tổ chức 
	
	x
	
	
	

	3.4
	Tổ chức thực hiện
	
	x
	
	
	

	3.5
	Đánh giá rút kinh nghiêm
	
	x
	
	
	

	3.6
	Quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở 
	
	
	x
	
	


4.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1) Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

+ Mô tả được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng - an ninh;

+ Phân tích được nội dung và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

+ Phân tích, đánh giá được vai trò của quần chúng và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

+ Phân biệt được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

+ Nhận thức được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày;

+ Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội;

+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

+ Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(2) Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa văn nghệ và những quan điểm vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới;
+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng;

+ Phân biệt được nội dung và những quan điểm mới của Đảng và Nhà nước ta về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

+ Xác định được vai trò và trách nhiệm của sinh viên nghệ thuật đối với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Tổng hợp và vận dụng được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam;
+ Thiết lập một số giải pháp nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, con người Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Nhà nước;
+ Nhận thức đúng về cơ sở lý luận của đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức gìn giữ và phát huy di sản tư tưởng, văn hóa của Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn;

+ Có ý thức thực hiện đúng đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật Nhà nước;

+ Có thái độ tôn trọng pháp luật;

+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.

(3) Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; các phần mềm ứng dụng;

+ Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(4) Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và phân loại được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày, ...;

+ Phân biệt và lựa chọn được các từ vựng về những chủ đề cơ bản như giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày...

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo chương trình học;

+ Đạt kỹ năng giao tiếp cơ bản.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ, có trách nhiệm trong việc sử dụng ngoại ngữ trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng ngoại ngữ vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(5) Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức

+ Phân tích được tâm lý của người biểu diễn đơn ca trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên;

+ Phân tích, đánh giá các mối quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp, với khán giả cũng như mối quan hệ với đối tác…;

+ Giải thích được cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên trong đơn vị.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được phong cách biểu diễn của người biểu diễn đơn ca;

+ Thiết lập được mối quan hệ thân thiện với mọi người, bạn diễn;

+ Áp dụng được kỹ năng tâm lý + giao tiếp để các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;

+ Đề xuất và giải quyết được vấn đề mâu thuẫn trong các mối quan hệ giao tiếp.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện được thái độ hòa đồng, thân thiện, tự tin trong quan hệ giao tiếp;

+ Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị;

+ Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(6) Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức

+ Đánh giá được vị trí, vai trò bản thân trong kế hoạch làm việc của nhóm;

+ Phân tích được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt;

+ Trình bày được cách chia sẻ thông tin, cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

+ Giải thích được cách tiếp nhận và xử lý hiệu quả các vấn đề mâu thuẫn trong nhóm;

+ Giải thích được cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc;

+ Hỗ trợ được các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là nhóm diễn viên phụ họa, đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
+ Thiết lập định hướng hoạt động, chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu đề ra;
+ Thiết lập giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, tự chủ, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhóm;

+ Rèn luyện thái độ làm việc thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã phân công trong nhóm.
(7) Thực hành rèn luyện sức khỏe

- Yêu cầu kiến thức

Trình bày, phân tích được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học như: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, ... để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực bản thân.

- Yêu cầu kỹ năng

Xây dựng kế hoạch tự luyện tập, thực hành chuẩn xác, đúng với yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

(8) Thực hành sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và áp dụng được các tình huống cần sơ cứu cũng như các thao tác sơ cứu phù hợp khi có sự cố xảy ra tại nơi tập luyện, biểu diễn;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu;

+ Mô tả được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất;

+ Phân tích được các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu;

+ Thực hiện đúng các biện pháp chăm sóc người bị thương sau sơ cứu để chờ đợi nhân viên y tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản;

+ Rèn luyện ý thức học tập, nâng cao nhận thức phòng, tránh..., an toàn lao động.
b) Các năng lực chung

(1) Thực hành các kiến thức cơ bản của âm nhạc 

- Yêu cầu kiến thức

+ Nhận biết được cách đọc và ghi nhạc;

+ Trình bày được những kiến thức lý thuyết âm nhạc cơ bản;

+ So sánh được lịch sử âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam;

+ Tóm tắt được cấu trúc các tác phẩm âm nhạc;

+ Phân tích hòa thanh cơ bản.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Nghe và đọc nhạc chuẩn xác;

+ Nghe, phân tích và lý giải được các trường phái âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam;

+ Thực hành phân tích được những tác phẩm dân ca về giai điệu, cấu trúc, nội dung, chủ đề...;

+ Vận dụng những kỹ năng cơ bản vào phần thực hành ghép lời và nhạc, phân tích, so sánh, đánh giá được nội dung tác phẩm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.

(2) Phân tích các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả, phân biệt được các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam;
+ Mô tả được các hình thức trình diễn, diễn xướng dân gian Việt Nam;
+ Phân biệt được các khuôn làn điệu bài bản dân ca nhạc cổ Việt Nam.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Hát thuần thục được các bài bản dân ca ba vùng miền;
+ Lựa chọn tác phẩm phù hợp để biểu diễn có hiệu quả.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, linh hoạt trong công việc;
+ Ý thức tự học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn;
+ Thái độ, tác phong và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, Ý thức kỷ luật, phương pháp làm việc khoa học;
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm làm việc;
+ Đánh giá chất lượng công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm;
+ Có trách nhiệm với đồng nghiệp và công việc được giao.
(3) Tiếp nhận và mô tả cơ sở văn hóa Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được những điểm cơ bản của cơ sở văn hóa Việt Nam, những đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam;

+ Xác định được các giá trị của văn hóa dân tộc, của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Tìm kiếm, thu thập và xử lý tư liệu một cách khách quan, khoa học.     

+ Hệ thống hoá, tổng hợp, khái quát trong việc nghiên cứu một vấn đề văn hóa nói riêng và các vấn đề khoa học xã hội nói chung.

+ Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, giải thích và đánh giá các sự kiện, các vấn đề văn hóa đã và đang diễn ra trong thực tiễn đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa ứng xử với pháp luật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Tự chủ trong nghiên cứu, tìm hiểu về đặc điểm văn hoá, tính chất vùng miền, lịch sử của những thể loại dân ca được biểu diễn;

+ Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa Việt Nam;
+ Làm việc độc lập, nghiêm túc;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào công tác biểu diễn và cuộc sống.

(4) Cảm thụ nghệ thuật

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về Mỹ học;

+ Phân tích được những giá trị thẩm mỹ của nghệ thuật và cuộc sống.

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Phát hiện, lý giải được giá trị thẩm mỹ trong các tác phẩm, làn điệu dân ca;

+ Phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mỹ trong các tác phẩm, làn điệu dân ca.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi;

+ Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu;

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị;

+ Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.

(5) Tổ chức biểu diễn 

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các quy trình chuẩn bị cho buổi biểu diễn;

+ Liệt kê được những quy trình liên kết khi biểu diễn;

+ Trình bày được các phần kết hợp giữa nhạc công, diễn viên và các bộ phận hậu đài;

+ Thực hiện liên kết được các tiết mục biểu diễn hợp lý;

+ Phân tích được các tình huống bất thường xảy ra và cách khắc phục có hiệu quả.

- Yêu cầu kỹ năng

 +Vận dụng các kiến thức được học thực hành tại cơ sở;
+ Phân loại các mô hình hoạt động, vận dụng kết hợp kiến thức chuyên môn  để thực hiện công việc;
+ Xác định được thời gian, địa điểm và dự báo số lượng khán giả;

+ Tổ chức được các đêm biểu diễn, đảm bảo sự hài lòng của khán giả.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Xâu nối được các khâu của công việc;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.

(6) Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khán giả

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các cách thức tiếp nhận thông tin từ khán giả;

+ Phân loại được các thông tin chính thức cần thu nhận từ khán giả;

+ Giải thích được cách duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với khán giả.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Tiếp nhận yêu cầu của khán giả nhẹ nhàng, lịch sự;

+ Tư vấn, giới thiệu các nội dung khác cho khán giả;

+ Chuyển yêu cầu, xử lý cho khán giả vui vẻ, hài lòng;

+ Xâu nối được các khâu của công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình tiếp nhận yêu cầu;

+ Vui vẻ, thân thiện khi tư vấn các yêu cầu cho khán giả;

+  Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả.
(7) Quảng bá có hiệu quả các chương trình biểu diễn của đơn vị

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hoá thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;

+ Phân tích, hệ thống được những ưu điểm của chương trình biểu diễn;

+ Mô tả được những thông tin cần thiết, kỹ thuật quảng bá chương trình biểu diễn.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Lựa chọn, bóc tách được những ưu điểm nổi trội của chương trình biểu diễn;

+ Lựa chọn được mục tiêu của các sự kiện quảng bá;

+ Xác định được nhu cầu của khán giả;

+ Thu thập được thông tin một cách có hiệu quả.

+ Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả;

+ Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá;

+ Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Kết nối được các khâu của công việc;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.
(8) Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được chủ đề, nội dung của thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;

+ Mô tả được đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hoá thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;
+ Trình bày được vị trí, thời gian để khán giả có lựa chọn phù hợp để đón xem.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Giải thích chủ đề nội dung của vở diễn cho khán giả;

+ Xác định vị trí, thời gian để khán giả chọn lựa phù hợp điều kiện đón xem.

+ Giao tiếp gặp và chào khán giả một cách lịch sự, thân thiện;

+ Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả lịch sự, vui vẻ, thân thiện.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc trong quá trình tiếp xúc với khán giả;

+ Vui vẻ, thân thiện với khán giả;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.
c) Các năng lực chuyên môn

(1) Tiếp nhận nội dung công việc

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được các kiến thức cơ sở ngành, nắm vững các kỹ năng cơ bản của âm nhạc;

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về văn hóa lịch sử các đặc trưng văn hóa vùng miền, địa phương, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa và tổ chức các sự kiện khác.
- Yêu cầu về kỹ năng

+ Tiếp nhận nội dung đầy đủ;

+ Phân tích và xây dựng nội dung hoạt động một buổi sinh hoạt văn hóa;

+ Xây dựng chương trình hoạt động;

+ Sắp xếp luyện tập cá nhân và tập thể có khoa học;

+ Tổ chức tập hợp quần chúng tham gia hoạt động;

+ Giao tiếp ứng xử lịch sự;

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ tổ chức các hoạt động cụ thể;

+ Có trách nhiệm thực hiện đúng và tốt nhất theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị;

+ Chủ động báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo tốt nhất vai trò cá nhân về chuyên môn và các nhiệm vụ khác đươc giao theo yêu cầu của cấp trên;
+ Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
(2) Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động 

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, lịch sử, văn hóa xã hội; đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng, tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế;
+ Trình bày được kiến thức về Lịch sử âm nhạc Việt Nam và Thế Giới, các kiến thức cơ sở ngành âm nhạc;
+ Mô tả được kiến thức cơ bản và hệ thống về kỹ thuật luyện thanh trong hát dân ca, hiểu biết các phương pháp nghệ thuật biểu diễn hát dân ca;
+ Mô tả được kiến thức cơ bản về nghệ thuật trình diễn sân khấu và giải phóng hình thể;
+ Trình bày được kiến thức cơ bản về cách tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa tại cơ sở;

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện hướng dẫn quần chúng tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật;

+ Trình bày được kiến thức về CNTT, khai thác tốt các ứng dụng công nghệ mạng truyền thông để phát triển kỹ năng chuyên môn.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước, các hướng dẫn của cấp trên về tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa tại địa phương;
+ Xây dựng kế hoạch tổ chức, phân tích các sự kiện hoạt động, lập kế hoạch truyền thông và tuyên truyền văn hóa văn nghệ;
+ Thực hiện được năng lực tổ chức và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật;
+ Thu thập, phân tích và xử lý được thông tin tài liệu trên mạng Internet;
+ Làm việc theo nhóm hiệu quả với tình thần hợp tác, hỗ trợ trong công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động triển khai các công việc phục vụ chuyên môn sau khi đã có chủ trương;

+ Phối hợp cùng tập thể luyện tập chương trình và tổ chức thực hiện;

+ Kịp thời nắm bắt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc;
+ Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;
+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm làm việc;
+ Đánh giá chất lượng hiệu quả công việc và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

(3) Chọn các điều kiện để tổ chức 

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được cách tổ chức một chương trình hoạt động văn hóa;
+ Phân biệt được đặc điểm của các loại hình nghệ thuật;
+ Mô tả được đặc trưng văn hóa của địa phương, đơn vị.
- Yêu cầu về kỹ năng

+ Phân tích;

+ Đánh giá, lựa chọn nội dung và điều kiện tổ chức;

+ Giao tiếp;

+ Phối hợp làm việc;

+ Áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp;

+ Thiết kế các phương án hợp lý cho việc tổ chức thực hiện.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động triển khai các công việc phục vụ chuyên môn sau khi đã có chủ trương;

+ Phối hợp cùng tập thể luyện tập chuyên môn;

+ Kịp thời nắm bắt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện;

+ Chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc trước lãnh đạo địa phương, đơn vị.

(4) Tổ chức thực hiện

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về văn hóa học;

+ Nhận biết được đặc trưng văn hóa của địa phương;

+ Mô tả được phong tục tập quán địa phương, vùng miền;

+ Mô tả được nội dung chương trình;

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa;

+ Xây dựng chương trình;

+ Giao tiếp;

+ Tập hợp động viên quần chúng tích cực tham gia;

+ Có bản lĩnh và sáng tạo;

+ Phối hợp các tổ chức quần chúng để thực hiện.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Tự chủ làm việc;

+ Làm việc tập thể;

+ Tính kỷ luật cao;

+ Tôn trọng và nghiêm túc thực hiện công việc được giao;

+ Chịu trách nhiệm về phần việc của mình trước địa phương, đơn vị;

+ Tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

(5) Đánh giá rút kinh nghiệm

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày tóm tắt kết quả của chương trình tổng duyệt;

+ Mô tả được những đặc trưng của các thể loại dân ca được biểu diễn trong chương trình;

+ Mô tả được những yêu cầu chủ yếu đối với một chương trình biểu diễn dân ca;

+ Giải thích được những việc cần làm, quan trọng, chủ yếu của một chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Phân tích được kết quả của chương trình qua buổi biểu diễn;

+ Tiếp nhận thông tin từ người đánh giá nhận xét;

+ Phân tích được điểm mạnh, điểm yếu cần chỉnh sửa;

+ Tập hợp được những yêu cầu chỉnh sửa và những việc cần làm ngay.

-  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về quan điểm và ý kiến của bản thân;

+ Chịu trách nhiệm về tiết mục của mình trước lãnh đạo và khán giả;

+ Tự học tập rèn luyện, nghiên cứu tham khảo đồng nghiệp để xây dựng chương trình biểu diễn nghệ thuật lần tiếp theo được tốt hơn.
(6) Quản lý các hoạt động văn hóa cơ sở 

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được phương pháp tiến hành kiểm tra hàng ngày các công việc, bộ phận;

+ Mô tả được các quy trình kiểm tra hàng ngày như văn bản quản lý nhà nước, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao , hoạt động kinh doanh văn hóa đảm bảo theo đúng định hướng và nội dung hoạt động;

+ Trình bày được các giải pháp để cải tiến chất lượng hoạt động văn hóa. 
- Yêu cầu về kỹ năng

+ Kiểm tra trường xuyên các công việc hoạt động;

+ Thực hiện các quy trình kiểm tra hàng ngày;

+ Giám sát việc thực hiện các hoạt động thường xuyên, hoạt động treo chương trình;

+ Giám sát chất lượng tổ chức các hoạt động văn hóa;

+ Tham mưu cho cấp trên có hiệu quả về những công việc cá nhân  tổ chức và phụ trách quản lý.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc, công bằng trong đánh giá chất lượng công việc;

+ Có trách nhiệm với những công việc của bản thân đối với đơn vị;

+ Báo cáo kịp thời kết quả các hoạt động văn hóa đúng thời gian quy định;

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm cao;

+ Có phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ;

+ Tự học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống.
5. Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân ca
5.1 Mô tả vị trí việc làm:

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân ca là một công việc trong các đơn vị của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch, các đơn vị văn hóa cơ sở. Là việc nhân viên đi sưu tầm các làn điệu, các bài vở dân ca mà nhân dân đã sáng tạo, lưu giữ trong quá trình sinh hoạt cộng đồng; tìm kiếm, khai thác nghệ nhân… Trực tiếp ghi chép, nghiên cứu, đề xuất các phương án phục dựng, phát huy các thể loại dân ca cổ truyền, các làn điệu dân ca trong kho tàng âm nhạc Việt Nam.

5.1.1. Kiến thức

- Mô tả được các kiến thức cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam;

- Mô tả được kiến thức cơ bản về âm nhạc như: Lý thuyết, ký xướng âm, phân tích tác phẩm, lịch sử âm nhạc, lịch sử sân khấu truyền thống, kỹ thuật biểu diễn, hát múa dân gian.
- Nhận biết được các nét đặc trưng của nghệ thuật biểu diễn dân ca;

- Phân tích được thực trạng đặc trưng âm nhạc của vùng miền;

- Lựa chọn cách tổng hợp, đánh giá;

- Diễn đạt được về làn điệu, bài vở, thể loại...;

- Tóm tắt được cách điều tra, khảo sát, sưu tầm, phục dựng;

- Lựa chọn được các cách truyền dạy, viết kịch bản, sáng tác lời mới... để phát huy các giá trị dân ca;

- Biết cách sử dụng một số phương tiện, dụng cụ cơ bản cho công tác bảo tồn và phát huy;

- Sưu tầm trực tiếp, xây dựng mạng lưới cộng tác viên và vận động quần chúng sưu tầm. Tiếp nhận và xử lý các sản phẩm sưu tầm từ các cơ quan đoàn thể, cá nhân;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

5.1.2. Kỹ năng

- Phân tích, tổng hợp;

- Điều tra, phân loại;

- Đánh giá, so sánh;

- Kết hợp làm việc nhóm;

- Quản lí hồ sơ;

- Tổ chức truyên truyền quảng bá;

- Lập kế hoạch đề xuất được các giải pháp bảo tồn, đãi ngộ nghệ nhân, phát huy các giá trị dân ca;

- Phối hợp với các tour du lịch để quảng bá âm nhạc truyền thống và bản sắc văn hóa Việt Nam;

- Tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng tham gia hưởng ứng việc giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của các vùng miền;

- Giao tiếp thân thiện, lịch sự với đồng nghiệp, cấp trên và bạn bè quốc tế;

- Tổ chức báo cáo các sản phẩm sưu tầm, phục dựng, sáng tác mới;
- Đề xuất các giải pháp và phương án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân ca.

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

5.1.3. Mức độ tự chủ, trách nhiệm

- Phẩm chất đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ;

- Tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ tốt. Cần cù chịu khó và sáng tạo trong công việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, đơn vị;

- Ý thức luôn cập nhật, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

- Trách nhiệm cao trong việc sử dụng, giữ gìn các vật dụng được phân công và các tài sản khác trong cơ quan đơn vị;

- Biết lắng nghe và phân tích tổng hợp;

- Chịu trách nhiệm đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của bản thân và các thành viên trong nhóm trước lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

5.2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 250 Giờ (tương đương 12 tín chỉ)
5.3. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC
	BẬC

	
	
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Bậc 4
	Bậc 5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	

	1.1
	Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc
	
	x
	
	
	

	1.2
	Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa văn nghệ của Đảng Cộng sản Việt Nam
	
	x
	
	
	

	1.3
	Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.4
	Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản
	
	x
	
	
	

	1.5
	Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp
	
	x
	
	
	

	 1.6
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	
	x
	
	
	

	1.7
	Thực hành rèn luyện sức khỏe
	
	x
	
	
	

	1.8
	Thực hành sơ cứu cơ bản
	x
	
	
	
	

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	

	2.1
	Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc 
	
	
	x
	
	

	2.2
	Phân tích đặc trưng các loại hình dân ca cổ truyền Việt Nam
	
	
	x
	
	

	2.3
	Tiếp nhận và mô tả cơ sở văn hóa Việt Nam
	
	x
	
	
	

	2.4
	Cảm thụ nghệ thuật 
	
	
	x
	
	

	2.5
	Quảng bá có hiệu quả các chương trình hoạt động của đơn vị
	
	
	x
	
	

	2.6
	Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả
	
	
	x
	
	

	2.7
	Tư vấn, thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cảc văn bản và lời nói
	
	
	x
	
	

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	

	3.1
	Biểu diễn thuần thục tác phẩm dân ca
	
	
	
	x
	

	3.2
	Nghe và ghi âm chuẩn xác
	
	
	
	x
	

	3.3
	Phân tích được phương thức sưu tầm dân ca cổ truyền Việt Nam
	
	
	x
	
	

	3.4
	Tiếp nhận nội dung công việc sưu tầm
	
	
	x
	
	

	3.5
	Lập kế hoạch sưu tầm
	
	x
	
	
	

	3.6
	Sử dụng thiết bị phục vụ sưu tầm
	
	x
	
	
	

	3.7
	Sưu tầm
	
	
	x
	
	

	3.8
	Tiếp nhận và xử lý tài liệu 
	
	
	x
	
	

	3.9
	Truyền dạy, quảng bá
	
	
	x
	
	

	3.10
	Viết lời mới, biên kịch
	
	
	x
	
	

	3.11
	Quản lý hồ sơ bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân ca
	
	
	
	x
	

	3.12
	Tổ chức báo báo kết quả bảo tồn và phát huy dân ca
	
	
	
	x
	

	3.13
	Đề xuất giải pháp và phương án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân ca
	
	
	
	x
	


5.4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực

a) Các năng lực cơ bản

(1) Vận dụng kiến thức về chính trị, pháp luật, an ninh quốc phòng vào công việc

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chính trị của đất nước hiện nay; nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt;

+ Mô tả được một số nội dung cơ bản về Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và hệ thống pháp luật của Việt Nam;

+ Trình bày được một số nội dung cơ bản về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

+ Trình bày được những nội dung cơ bản về Công tác quốc phòng - an ninh;

+ Phân tích được nội dung và những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội;

+ Phân tích, đánh giá được vai trò của quần chúng và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Vận dụng được các kiến thức chung được học về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào giải quyết các vấn đề của cá nhân, xã hội và các vấn đề khác trong quá trình học tập, lao động, hoạt động hàng ngày và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc;

+ Phân biệt được cấu trúc, chức năng của các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội ở Việt Nam; các thành tố của hệ thống pháp luật và các loại văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam;

+ Nhận thức được khái niệm, đối tượng, phương pháp điều chỉnh và vận dụng được các kiến thức được học về pháp luật dân sự, lao động, hành chính, hình sự; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào việc xử lý các vấn đề liên quan trong các hoạt động hàng ngày;

+ Nhận thức đúng đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có năng lực vận dụng các nội dung đã học để rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện tốt quan điểm đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Tôn trọng, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; tự chủ được các hành vi của mình trong các mối quan hệ liên quan các nội dung đã được học, phù hợp với quy định của pháp luật và các quy tắc ứng xử chung của cộng đồng và của xã hội;

+ Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động;

+ Sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(2) Nhận thức và vận dụng đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề văn hóa văn nghệ và những quan điểm vận dụng của Đảng trong thời kỳ đổi mới;
+ Trình bày và vận dụng được những kiến thức cơ bản về văn hóa, văn nghệ, đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng;

+ Phân biệt được nội dung và những quan điểm mới của Đảng và Nhà nước ta về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;

+ Xác định được vai trò và trách nhiệm của sinh viên nghệ thuật đối với xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.
- Yêu cầu kỹ năng

+ Tổng hợp và vận dụng được những nội dung, quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa văn nghệ, đường lối Văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam;
+ Thiết lập một số giải pháp nhằm phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, con người Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Nhà nước;
+ Nhận thức đúng về cơ sở lý luận của đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có ý thức gìn giữ và phát huy di sản tư tưởng, văn hóa của Hồ Chí Minh trong hoạt động thực tiễn;

+ Có ý thức thực hiện đúng đường lối Văn hóa của Đảng, pháp luật Nhà nước;

+ Có thái độ tôn trọng pháp luật;

+ Nghiêm túc chấp hành kỷ luật.

(3) Sử dụng tin học ở mức độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các thiết bị cơ bản của máy tính, mạng máy tính; các phần mềm ứng dụng;

+ Trình bày và giải thích được được kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin; sử dụng máy tính, xử lý văn bản; sử dụng bảng tính, trình chiếu, Internet.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Sử dụng thành thạo hệ điều hành Windows để tổ chức, quản lý thư mục, tập tin trên máy tính và sử dụng máy in;

+ Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo để soạn thảo được văn bản hành chính theo đúng quy định về kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính;

+ Sử dụng được phần mềm xử lý bảng tính để tạo trang tính và các hàm cơ bản để tính các bài toán thực tế;

+ Sử dụng được phần mềm trình chiếu để xây dựng và trình chiếu được các nội dung cần thiết;

+ Sử dụng được một số dịch vụ Internet cơ bản như: Trình duyệt Web, thư điện tử, tìm kiếm thông tin và một số dạng truyền thông số thông dụng;

+ Áp dụng biện pháp phòng tránh các loại nguy cơ đối với an toàn dữ liệu, mối nguy hiểm tiềm năng khi sử dụng các trang mạng xã hội, an toàn và bảo mật, bảo vệ thông tin;

+ Thực hiện đúng các quy định về an toàn bảo mật thông tin; an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong việc sử dụng máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng và thực hiện đúng quy định của pháp luật, có trách nhiệm trong việc sử dụng máy tính và công nghệ thông tin trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(4) Sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và phân loại được các cấu trúc ngữ pháp cơ bản về giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày, ...;

+ Phân biệt và lựa chọn được các từ vựng về những chủ đề cơ bản như giới thiệu bản thân và người khác, nghề nghiệp, các hoạt động hàng ngày...

- Yêu cầu kỹ năng: 

+ Nghe, nói, đọc, viết ngoại ngữ đạt trình độ cơ bản theo chương trình học;

+ Đạt kỹ năng giao tiếp cơ bản.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhận thức được tầm quan trọng của ngoại ngữ, có trách nhiệm trong việc sử dụng ngoại ngữ trong đời sống, học tập và nghề nghiệp;

+ Có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong việc áp dụng ngoại ngữ vào học tập, lao động và các hoạt động khác.

(5) Phán đoán tâm lý và kỹ năng giao tiếp

- Yêu cầu kiến thức

+ Phân tích được tâm lý của người biểu diễn đơn ca trên sân khấu chuyên nghiệp và không chuyên;

+ Phân tích, đánh giá các mối quan hệ giao tiếp với đồng nghiệp, với khán giả cũng như mối quan hệ với đối tác…;

+ Giải thích được cách hành động dựa trên thông tin phản hồi của các thành viên trong đơn vị.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được phong cách biểu diễn của người biểu diễn đơn ca;

+ Thiết lập được mối quan hệ thân thiện với mọi người, bạn diễn;

+ Áp dụng được kỹ năng tâm lý + giao tiếp để các thành viên trong nhóm thực hiện chương trình đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;

+ Đề xuất và giải quyết được vấn đề mâu thuẫn trong các mối quan hệ giao tiếp.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Rèn luyện được thái độ hòa đồng, thân thiện, tự tin trong quan hệ giao tiếp;

+ Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị;

+ Tự học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(6) Làm việc hiệu quả trong nhóm

- Yêu cầu kiến thức

+ Đánh giá được vị trí, vai trò bản thân trong kế hoạch làm việc của nhóm;

+ Phân tích được cách thực hiện kế hoạch theo hướng thúc đẩy hợp tác và quan hệ tốt;

+ Trình bày được cách chia sẻ thông tin, cách hỗ trợ các thành viên trong nhóm, tổ nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra;

+ Giải thích được cách tiếp nhận và xử lý hiệu quả các vấn đề mâu thuẫn trong nhóm;

+ Giải thích được cách xử lý những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Xây dựng được mối quan hệ hiệu quả với các thành viên tại nơi làm việc;

+ Hỗ trợ được các thành viên trong nhóm, bộ phận nhất là nhóm diễn viên phụ họa, đảm bảo đạt mục tiêu đã đề ra;
+ Thiết lập định hướng hoạt động, chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm, tổ đảm bảo đạt mục tiêu đề ra;
+ Thiết lập giải pháp xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn trên cơ sở thống nhất chung về chất lượng công việc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, tự chủ, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhóm;

+ Rèn luyện thái độ làm việc thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã phân công trong nhóm.
(7) Thực hành rèn luyện sức khỏe

- Yêu cầu kiến thức

Trình bày, phân tích được tác dụng, các kỹ thuật cơ bản và một số quy định của luật môn thể dục thể thao được học như: cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, ... để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực bản thân.

- Yêu cầu kỹ năng

Xây dựng kế hoạch tự luyện tập, thực hành chuẩn xác, đúng với yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể thao được học.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày để bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.

(8) Thực hành sơ cứu cơ bản

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày và áp dụng được các tình huống cần sơ cứu cũng như các thao tác sơ cứu phù hợp khi có sự cố xảy ra tại nơi tập luyện, biểu diễn;

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý, chăm sóc người bị thương trong các trường hợp sơ cứu;

+ Mô tả được những biểu hiện và dấu hiệu cho thấy những nguyên nhân bất tỉnh phổ biến nhất;

+ Phân tích được các biện pháp an toàn cần thiết để phòng tránh tai nạn, bệnh tật, chấn thương và nhiễm trùng trong điều kiện đi lưu diễn ở vùng sâu, vùng xa.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hiện đúng các kỹ thuật cơ bản trong việc tiến hành sơ cứu;

+ Thực hiện đúng các biện pháp chăm sóc người bị thương sau sơ cứu để chờ đợi nhân viên y tế.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc, tự giác, tuân thủ các quy trình của sơ cứu cơ bản;

+ Rèn luyện ý thức học tập, nâng cao nhận thức phòng, tránh..., an toàn lao động.
b) Các năng lực chung
(1) Thực hành các kiến thức cơ bản về âm nhạc 

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được cách đọc và ghi nhạc;

+ Trình bày các kiến thức cụ thể của lý thuyết âm nhạc cơ bản;

+ So sánh được lịch sử âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam, dân ca, sân khấu kịch vùng miền;

+ Tóm tắt được cấu trúc các tác phẩm âm nhạc;

+ Phân tích được kỹ thuật thanh nhạc cơ bản;

+ Phân tích được đặc trưng cấu trúc chất liệu, kĩ thuật biểu diễn dân ca, sân khấu kịch hát dân ca.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Thực hành đọc và ghi nhạc chuẩn xác;

+ Nghe, phân tích và lý giải được các trường phái âm nhạc thế giới, âm nhạc cổ truyền Việt Nam, dân ca vùng miền;

+ Thực hành phân tích được những tác phẩm âm dân ca cụ thể về cấu trúc, nội dung, chủ đề...;

+ Thực hành được kỹ thuật thanh nhạc, hóa trang, hình thể và kĩ thuật biểu diễn dân ca;

+ Thực hành phân tích, so sánh, đánh giá được các đặc trưng của các làn điệu, bài vở;

+ Nêu cụ thể đặc trưng của biểu diễn dân ca áp dụng trong đời sống âm nhạc.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.

(2) Phân tích đặc trưng các loại hình dân ca cổ truyền Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được các loại hình dân ca cổ truyền Việt Nam;

+ Mô tả được đặc trưng, tính chất ca từ, chất liệu âm nhạc của dân ca;

+ Phân biệt được cách nhấn nhá, luyến láy, rê giọng… mang tính đặc trưng trong âm giọng của dân ca.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Hát được một số làn điệu dân ca đơn giản;

+ Lựa chọn tác phẩm phù hợp để biểu diễn có hiệu quả.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Tự học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(3) Tiếp nhận và mô tả cơ sở văn hóa Việt Nam

- Yêu cầu kiến thức

+ Mô tả được những điểm cơ bản về cơ sở văn hóa Việt Nam, những đặc trưng của âm nhạc truyền thống Việt Nam;

+ Xác định được các giá trị của văn hóa dân tộc, của âm nhạc truyền thống Việt Nam.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Tìm kiếm, thu thập và xử lý tư liệu một cách khách quan, khoa học.     

+ Hệ thống hoá, tổng hợp, khái quát trong việc nghiên cứu một vấn đề văn hóa nói riêng và các vấn đề khoa học xã hội nói chung.

+ Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, giải thích và đánh giá các sự kiện, các vấn đề văn hóa đã và đang diễn ra trong thực tiễn đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa ứng xử với pháp luật.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Tự chủ trong nghiên cứu, tìm hiểu về đặc điểm văn hoá, tính chất vùng miền, lịch sử của những thể loại dân ca được biểu diễn;

+ Tích cực tham dự các lớp tập huấn phù hợp để nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa Việt Nam;
+ Làm việc độc lập, nghiêm túc;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả những hiểu biết và kỹ năng vào công tác biểu diễn và cuộc sống.

(4) Cảm thụ nghệ thuật

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về Mỹ học;

+ Xác định được giá trị thẩm mỹ của làn điệu dân ca, thể loại dân ca được đào tạo;

+ Trình bày được giá trị thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật âm nhạc dân tộc.

- Yêu cầu kỹ năng
+ Phát hiện, lý giải được giá trị thẩm mỹ trong các tác phẩm, làn điệu dân ca;

+ Phân tích, đánh giá được giá trị thẩm mỹ trong các tác phẩm, làn điệu dân ca.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có thái độ cầu thị, cầu tiến học hỏi;

+ Tự chủ trong làm việc, nghiên cứu;

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong đơn vị;

+ Tư học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt những hiểu biết và kỹ năng vào cuộc sống.
(5) Quảng bá có hiệu quả các chương trình hoạt động của đơn vị

- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hoá thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;

+ Phân tích, hệ thống được những ưu điểm của chương trình biểu diễn;

+ Mô tả được những thông tin cần thiết, kỹ thuật quảng bá chương trình biểu diễn.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Lựa chọn, bóc tách được những ưu điểm nổi trội của chương trình biểu diễn;

+ Lựa chọn được mục tiêu của các sự kiện quảng bá;

+ Xác định được nhu cầu của khán giả;

+ Thu thập được thông tin một cách có hiệu quả.

+ Thiết kế chương trình quảng bá hấp dẫn, có hiệu quả;

+ Thuyết trình, thu hút được khán giả đến với chương trình.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình quảng bá;

+ Vui vẻ, thân thiện với khán giả khi quảng bá chương trình;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Kết nối được các khâu của công việc;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.
(6) Phát triển mối quan hệ tốt với khán giả
- Yêu cầu kiến thức

+ Trình bày được chủ đề, nội dung của thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;

+ Mô tả được đặc trưng nghệ thuật, giá trị văn hoá thể loại dân ca của chương trình biểu diễn;
+ Trình bày được vị trí, thời gian để khán giả có lựa chọn phù hợp để đón xem.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Giải thích chủ đề nội dung của vở diễn cho khán giả;

+ Xác định vị trí, thời gian để khán giả chọn lựa phù hợp điều kiện đón xem.

+ Giao tiếp gặp và chào khán giả một cách lịch sự, thân thiện;

+ Xử lý các câu hỏi hoặc yêu cầu của khán giả lịch sự, vui vẻ, thân thiện.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nghiêm túc trong quá trình tiếp xúc với khán giả;

+ Vui vẻ, thân thiện với khán giả;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.
(7) Tư vấn, thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói

- Yêu cầu kiến thức

· Xác định được các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả tác phẩm và các quy định cấp phép;

+ Mô tả được cụ thể các thể loại thuộc dân ca cổ truyền Việt Nam.

- Yêu cầu kỹ năng

+ Giải thích cho mọi người rõ ràng các kế hoạch và công việc cần thực hiện;

+ Sử dụng tốt những kỹ năng thuyết trình, phân tích, mô tả cho quần chúng hiểu để hưởng ứng công việc;

+ Giao tiếp lịch sự, trình bày dễ hiểu.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Có trách nhiệm, tôn trọng sở hữu, bản quyền của tác giả;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức kỹ năng trong cuộc sống.

c) Các năng lực chuyên môn

(1) Biểu diễn thuần thục tác phẩm dân ca

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về âm nhạc;

+ Mô tả được tính chất, đặc trưng của dân ca cổ truyền Việt Nam;

+ Mô tả được những kỹ thuật biểu diễn dân ca, cách nhấn nhá, luyến láy, rê giọng… mang tính đặc trưng trong âm giọng của dân ca, âm vực âm thanh của các tác phẩm dân ca lời cổ, lời mới, kịch hát… cũng như năng lực biểu diễn của bản thân đối với thể loại dân ca được đào tạo.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Biểu diễn thuần thục thể loại dân ca được đào tạo;

+ Xử lý kỹ thuật, tình cảm, ý tưởng nghệ thuật thông qua thông qua tác phẩm biểu diễn;

+ Biểu diễn đơn ca, diễn viên sân khấu kịch hát;
+ Có năng lực sáng tạo.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm;

+ Tự học tập, nghiên cứu có sáng tạo.

(2) Nghe và ghi âm chuẩn xác

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức nhạc lý cơ bản;

+ Trình bày được các kiến thức xướng âm, ghi âm;

+ Mô tả được cách luyến láy, nhấn nhá, âm vực âm thanh của dân ca;
+ Nhận biết được kỹ thuật biểu diễn của các loại hình dân ca.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Phân biệt được kỹ thuật biểu diễn của các loại hình dân ca khác nhau;

+ Nghe âm thanh chuẩn;

+ Ghi âm chuẩn;

+ Kỹ thuật diễn đạt âm thanh nghe được một cách thuần thục;

+ Sáng tạo.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chịu trách nhiệm về độ chính xác của âm thanh thu nhận được;

+ Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm;

+ Tự học tập, nghiên cứu có sáng tạo trong công việc.

(3) Phân tích được phương thức sưu tầm dân ca cổ truyền Việt Nam 

- Yêu cầu về kiến thức

+ Phân biệt được các loại dân ca truyền thống Việt Nam;

+ Diễn đạt được các tính chất âm thanh của dân ca truyền thống;

+ Phân biệt được âm vực của âm thanh các dân ca truyền thống.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Sử dụng được một số dân ca ở mức độ sơ cấp trở lên;

+ Phân tích và đánh giá tính chất một số loại dân ca truyền thống thường dung;

+ Đánh giá mức độ sử dụng trong đời sống âm nhạc hiện nay.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm có hiệu quả, hiểu biết lẫn nhau, có tinh thần trách nhiệm, tương trợ, hỗ trợ và phối hợp các thành viên trong nhóm tốt;
+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn và vận dụng hiệu quả trong công việc cũng như trong cuộc sống.
(4) Tiếp nhận nội dung công việc sưu tầm

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức âm nhạc cơ bản;

+ Tóm tắt được phương pháp sưu tầm;

+ Nhận biết các nội dung, thông tin từ người giao việc.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Tiếp nhận nội dung đầy đủ;

+ Phân tích, đánh giá;

+ Mô tả các bước cần phải làm;

+ Giao tiếp ứng xử lịch sự.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu của lãnh đạo đơn vị;

+ Chủ động thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đảm bảo tốt nhất vai trò cá nhân về chuyên môn và các nhiệm vụ khác đươc giao theo yêu cầu của cấp trên.

(5) Lập kế hoạch sưu tầm 

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được cách tổ chức hoạt động nhóm;

+ Phân biệt được đặc điểm của địa phương, vùng miền;

+ Mô tả được các phong tục tập quán và các sinh hoạt văn hóa khác của địa phương, vùng miền.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Xây dựng được kế hoạch;

+ Phân tích, đánh giá, lựa chọn thời điểm sưu tầm hợp lý;

+ Tổ chức thực hiện sưu tầm;

+ Phối kết hợp làm việc;

+ Áp dụng kinh nghiệm của đồng nghiệp;

+ Lập kế hoạch thời gian hợp lý.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động lập kế hoạch cho việc phục vụ sưu tầm sau khi đã có chủ trương;

+ Phối hợp cùng tập thể, nhóm để thông báo kế hoạch cụ thể;

+ Kịp thời nắm bắt xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện;

+ Chủ động xử lý tình huống.

(6) Sử dụng thiết bị phục vụ sưu tầm

- Yêu cầu về kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức âm nhạc cơ bản;
+ Phân biệt được các tác dụng của các dụng cụ phục vụ việc sưu tầm như máy ghi âm, máy ảnh và một số trang thiết bị khác.
- Yêu cầu về kỹ năng

+ Sử dụng hợp lý dụng cụ sưu tầm;

+ Duy trì mối quan hệ tích cực và lịch sự với người cung cấp vật dụng phục vụ sưu tầm;
+ Áp dụng được tất cả các phương tiện kỹ thuật âm thanh cho công tác sưu tầm;

+ Áp dụng được các phương tiện kỹ thuật hình ảnh;

+ Tập hợp, bảo quản thiết bị và các dụng cụ khác.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Nhẹ nhàng, cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong quá trình dùng thiết bị;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Kết nối được các bộ phận, các phần việc riêng trở thành một khối thống nhất;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống.
(7) Sưu tầm 

- Yêu cầu về kiến thức

+ Liệt kê được quy trình thực hiện điền dã, sưu tầm;

+ Giải thích được các kỹ năng cần thiết cho cuộc điền dã, sưu tầm;

+ Tóm tắt được các bước sưu tầm, tiếp nhận thông tin;

+ Giải thích được các phong tục tập quán của địa phương đến sưu tầm.

- Yêu cầu về kỹ năng

· Thực hành điền dã sưu tầm;

· Thực hành phỏng vấn;

· Thực hành ghi chép, ghi âm;

· Sử dụng các phương tiện kỹ thuật để lấy thông tin;

+ Xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình sưu tầm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Nhanh nhẹn, có khả năng xử lý tình huống phát sinh;

+ Chịu khó, cần cù, đam mê công việc;

+ Tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

(8) Tiếp nhận và xử lý tài liệu

- Yêu cầu về kiến thức

+ Lựa chọn được phương pháp nghiên cứu khoa học;

+ Mô tả được kiến thức lịch sử âm nhạc phương Đông, lịch sử âm nhạc Việt Nam;

+ Trình bày được các kiến thức sâu về lý thuyết âm nhạc cơ bản và kiến thức về âm nhạc truyền thống Việt Nam.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Vận dụng kiến thức đã học vào trong việc tìm ra đề tài và nhận đề tài, xác định nội dung cần sưu tầm;

+ Phân tích tính hợp pháp, không hợp pháp của từng nội dung sưu tầm, từ đó quyết định cho việc tiếp nhận nội dung sưu tầm;

+ Xây dựng đề cương trình bày mục đích và nội dung sưu tầm.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có thái độ hòa đồng, tự tin trong quan hệ giao tiếp;

+ Làm việc độc lập, tự chủ, làm việc nhóm;

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm;

+ Có ý thức học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.

(9) Truyền dạy, quảng bá

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được các kiến thức cơ bản về âm nhạc;

+ Nhận biết kỹ các tính chất, đặc trưng của dân ca cổ truyền Việt Nam;

+ Mô tả được cách tổ chức, cổ vũ tinh thần từng đối tượng, truyền tải thông tin;

+ Diễn đạt rõ những kỹ thuật biểu diễn dân ca, âm giọng của dân ca, âm vực âm thanh của các tác phẩm dân ca lời cổ, lời mới, kịch hát… 

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Biểu diễn thuần thục thể loại dân ca được đào tạo;

· Thực hành truyền dạy, thị phạm tốt;

· Thực hành quảng bá tuyên truyền;

· Sử dụng các phương tiện kỹ thuật để quảng bá thông tin;

+ Xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình truyền dạy, quảng bá;

+ Có năng lực sáng tạo.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, cần cù chịu khó;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm;

+ Tự học tập, nghiên cứu có sáng tạo.

(10) Viết lời mới, biên kịch

- Yêu cầu về kiến thức

+ Mô tả được các kiến thức âm nhạc cơ bản;

+ Giải thích được cách sử dụng ngôn ngữ, văn hóa vùng miền;

+ Giải thích được các tình huống sân khấu kịch;

+ Tóm tắt được các điều kiện cần thiết và tâm thế cho sáng tạo nghệ thuật.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Thực hành tìm kiếm đề tài;

+ Thực hành sáng tác lời mới;

+ Thực hành biên kịch trên cơ sở nội dung tác phẩm;

+ Sử dụng các phương tiện kỹ thuật để sáng tác, biên kịch;

+ Xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình sáng tác, biên kịch.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động, cẩn thận, nghiêm túc;

+ Chịu khó, cần cù, đam mê công việc;

+ Tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp.

(11) Quản lý hồ sơ bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân ca

- Yêu cầu về kiến thức

+ Liệt kê được tất cả các cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật để lưu trữ, bảo quản các thể loại hồ sơ tài liệu đảm bảo yêu cầu;

+ Nhận biết được phương pháp, cách thức, tác dụng của các phương tiện kỹ thuật phục vụ lưu giữ và quản lí hồ sơ;

+ Kết hợp hài hòa có hiệu quả với các phương tiện kỹ thuật khác;

+ Khai thác hiệu quả các hồ sơ nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng; các kịch bản, sáng tác mới... theo kế hoạch.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Xử lý hồ sơ theo từng bộ phận, hạng mục và tổng thể một cách hợp lí;

+ Xử lý kho bãi và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng đáp ứng yêu cầu quản lí tài liệu;

+ Tổng hợp, lưu giữ, quản lí tài liệu một cách bài bản, khoa học; khai thác tài liệu hồ sơ theo quy định;

+ Ứng dụng công nghệ, trang thiết bị tiên tiến để công tác bảo quản hồ sơ đảm bảo lâu dài;

+ Xử lý các trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ, bảo quản, khai thác hồ sơ một cách bài bản, khoa học;

+ Lưu trữ nội dung hồ sơ bảo tồn một cách cẩn thận, có sắp xếp một cách khoa học để phát huy có hiệu quả các giá trị dân ca;

+ Xử lý bảo quản, chống hư hỏng, thiên tai nếu có.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Có thái độ hòa đồng, tự tin trong quan hệ giao tiếp;

+ Làm việc độc lập, tự chủ. Làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau;

+ Có ý thức học tập, tự rèn luyện và nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn.

(12) Tổ chức báo báo kết quả bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân ca

- Yêu cầu về kiến thức

+ Nhận biết về lý thuyết vùng và văn hóa vùng;

+ Giải thích cụ thể về lý thuyết âm nhạc;

+ Mô tả được đặc trưng các thể loại âm nhạc từng vùng, miền;

+ Giải thích rõ công việc bảo tồn và phát huy;

+ Lựa chọn được cách tổ chức hội nghị hội thảo;

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Phân tích được các đặc trưng văn hóa vùng miền, các thể loại âm nhạc Việt Nam;

+ Thiết kế và chọn lựa đề tài, chọn lựa nội dung phù hợp;

+ Đánh giá mức độ cần thiết của việc bảo tồn và phát huy một đối tượng cụ thể;

+ Tổ chức báo cáo từng phần việc và tất cả các nội dung đã và cần bảo tồn;

+ Tổ chức báo cáo từng phần việc và tất cả các nội dung đã và cần phát huy.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Thân thiện, có tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau;

+ Chịu trách nhiệm về những kết quả đã, đang và sẽ bảo tồn, cần phát huy trước lãnh đạo đơn vị;

+ Hoàn thành buổi báo cáo.

(13) Đề xuất giải pháp và phương án bảo tồn và phát huy nghệ thuật biểu diễn dân ca
- Yêu cầu về kiến thức

+ Phân tích được kiến thức lịch sử âm nhạc Việt Nam;

+ Phân tích được cơ sở văn hóa Việt Nam;

+ Mô tả cụ thể các kiến thức về môn lý thuyết âm nhạc vùng, địa phương;

+ Mô tả được đặc trưng các thể loại âm nhạc từng vùng, miền;

+ Tóm tắt được các phương pháp về nghiên cứu khoa học;

+ Giải thích và minh họa các phương án.

- Yêu cầu về kỹ năng

+ Phân tích nội dung sưu tầm;

+ Thực hành các văn bản tổng hợp;

+ Tổng hợp các biểu mẫu về đề án và kết quả nội dung bảo tồn, phát huy;

+ Áp dụng các cấp độ so sánh và sàng lọc nội dung nội dung bảo tồn, phát huy;

+ Xây dựng hiệu quả các phương án phục dựng.

- Mức độ tự chủ và trách nhiệm

+ Chủ động trong công việc được giao;

+ Kết hợp và lắng nghe ý kiến đồng nghiệp;

+ Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc;

+ Làm việc độc lập, làm việc nhóm có hiệu quả;

+ Chịu trách nhiệm về những kết quả công việc trước lãnh đạo đơn vị;

+ Có ý thức tự học, tự nghiên cứu và vận dụng tốt kiến thức, kỹ năng trong công việc.
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